
UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      ─────────                                               ───────────────── 

 Số:         /TB-UBND                         Bình Định, ngày       tháng      năm 2025 
 

 
   

THÔNG BÁO 
Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

 thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh 
     ─────────  

 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật giá và Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 

22/11/2024 của UBND tỉnh quy định phân công thực hiện các nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bình Định; trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại 

Văn bản số 362/STC-QLGCS ngày 10/02/2024 về việc thông báo danh sách các tổ 

chức, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện 

kê khai giá, UBND tỉnh Bình Định thông báo cụ thể như sau: 

1. Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh kê khai giá  

Danh sách có 672 tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc 

danh mục phải thực hiện kê khai giá theo quy định (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Triển khai thực hiện  

- Giao các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông 

vận tải, Xây dựng, Y tế, Công Thương, Du lịch có văn bản thông báo, hướng dẫn, 

đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục 

kê khai giá do đơn vị mình quản lý nghiêm túc thực hiện theo quy định. 

- Sở Tài chính có trách nhiệm đăng tải danh sách Thông báo UBND tỉnh trên 

trang website https://stc.binhdinh.gov.vn để cho các tổ chức, doanh nghiệp dễ 

dàng cập nhập thông tin. 

(Thông báo này thay thế cho Thông báo số 352/TB-UBND ngày 21/9/2023 

của UBND tỉnh) 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, doanh nghiệp có liên quan 

phối hợp triển khai và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như trên;    

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, GTVT, CT, YT,  

NN&PTNT, DL, XD; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Các tổ chức, DN liên quan; 

- CVP, PVP TH; 

- Lưu: VT, TTTH-CB, K16. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN     

    KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

      Nguyễn Tuấn Thanh 

 

https://stc.binhdinh.gov.vn/


TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

I

1 CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH
Số 85 đường Trần Hưng Đạo,  TP. Quy 

Nhơn
056. 3894 019

2
CN CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU 

KHÍ PHÚ YÊN TẠI BĐ

Khu vực Bả Canh, P. Đập Đá, TX. An 

Nhơn
0979434757

3

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU 

TƯ - CÔNG TY CP TẠI BÌNH ĐỊNH.

Số 389 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
0256.3816.168/ 

3820.168

4

 CHI NHÁNH XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI 

KHU VỰC TÂY NGUYÊN CÔNG TY 

TNHH MTV TỔNG CÔNG TY XĂNG 

DẦU QUÂN ĐỘI  

QL1A, Tổ 8, KV4, Thành Phố Quy 

Nhơn

5
CN CÔNG TY CP DẦU KHÍ BÁCH 

KHOA - NHƠN HỘI

Lô TX-02 Khu Đô thị sinh thái Nhơn 

Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn 

Hội, TP Quy Nhơn

0935624666

6
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 

HOÀI NHƠN

Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, thị 

xã Hoài Nhơn

563560214 -

0972 155 667

7
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

QUY NHƠN
Số 04 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn 02563 893460

8
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU & 

THỦY SẢN BẢY CƯỜNG

Lô C.102 Chung cư Hoàng Anh Quy 

Nhơn, đường Lê Đức Thọ, TP Quy 

Nhơn

0983 197 197-

0922195195

9
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH 

ĐỊNH

Số 389 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy 

Nhơn
3816698

10 CÔNG TY TNHH TM TH VIỆT HƯNG
Thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, 

thị xã Hoài Nhơn
02563765789

11
CTCP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HIỆP 

HÒA

112 Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, 

thành phố Quy Nhơn
098228389

II

1
CTY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ 

NẴNG CN BÌNH ĐỊNH

Lô D6-02 KCN Nhơn Hội - Khu A, 

Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 

TP. Quy Nhơn

918739492

2 CÔNG TY TNHH AN HIỆP                                                             
Khu vực 7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy 

Nhơn       
3510024

3 CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU                                          29 Tăng Bạt Hổ, TP. Quy Nhơn                        3827738

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HÓA, 

DỊCH VỤ THUỘC DANH MỤC KÊ KHAI GIÁ ĐÃ RÀ SOÁT 

(Kèm theo Công văn số:            /UBND-TH ngày        /         /2025 của UBND tỉnh)

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) (15 TỔ CHỨC)

XĂNG, DẦU THÀNH PHẨM (11 TỔ CHỨC)



2
TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

4
 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MIỀN 

NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH  

Số 407 Bạch Đằng, phường Trần Hưng 

Đạo, T.P Quy Nhơn

5 DNTN THIÊN HƯƠNG                                                15 Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn                  3814115

6 DNTN PHÚ QUANG
Thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, 

thị xã Hoài Nhơn
0914028302

7 DNTN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỦY
QL1A - thôn Đệ Đức 3 - xã Hoài Tân - 

thị xã Hoài Nhơn
3761697

8 CTY TNHH MINH CHÁNH T.B CCN Hoài Nhơn - thị xã Hoài Nhơn 3561117

9
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BÌNH 

ĐỊNH

Km 1334, Quốc lộ 1A; Khu CN Phú 

Tài,  TP.Quy Nhơn
563510317

10 CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH 85 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 0905713643

11 CÔNG TY TNHH NHẬT TIẾN
Cụm CN Phú An, Tây Xuân, H. Tây 

Sơn

12 CÔNG TY TNHH GAS CÔNG NGHIỆP

Lô B8 Khu công nghiệp Phú Tài, 

Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy 

Nhơn

02563541979

13
CÔNG TY CP GAS MIỀN TRUNG 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Thôn Hội Vân, Xã Cát Hiệp, Huyện 

Phù Cát
025630650188

14
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI TAM HỢP 

Thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước.
916.825.799

15

CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ 

HOÁ LỎNG MIỀN NAM CN BÌNH 

ĐỊNH

Lô D601 KCN Nhơn Hội A, xã Nhơn 

Hội, TP. Quy Nhơn
02563629168

III

1
CÔNG TY CP VT KT NÔNG NGHIỆP 

BÌNH ĐỊNH                                   
173 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn                     

563822009

 (Bích Ngọc)

2
CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG 

MINH
345A Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn 3824164

3
CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC HAI 

QUY NHƠN

Đường Tô Hiệu, CCN Quang Trung, 

TP. Quy Nhơn
3746813

4 CÔNG TY CP XNK TIẾN PHƯỚC 107E Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn
989664889 

(Chị. Thủy)

5 CTY CP SX VÀ XNK THÀNH HƯNG
107F Trần Hưng Đạo, P.Hải Cảng, TP. 

Quy Nhơn

3629825 - 

0905800589

6 CTY TNHH TM DV LONG MỸ
2B, Hai Bà Trưng, Thành phố Quy 

Nhơn
905778588

7 CTY TNHH TMTH NGUYÊN KHOA
126 QL1A, Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn
987209279

8
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

NGUYÊN HƯNG

Số 50 Đường 31/3, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn

651489 

(Chị. Hương)

PHÂN ĐẠM, PHÂN DAP, PHÂN NPK; THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (41 TỔ CHỨC)
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TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

9 CÔNG TY TNHH  HỒNG NHUNG
thôn Diêu Trì, TT. Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước
3833142

10 CTY TNHH TM DV TÁM TRUNG
Số 441 Trần Phú, Khu phố Liêm Trực, 

P.Bình Định, Thị xã An Nhơn
1236901015

11
CÔNG TY TNHH  TM & DV HOÀNG 

NHÂN
49 Nguyễn Sinh Sắc, TX. An Nhơn 3835259

12 CÔNG TY  TNHH TM KIM VŨ BÍCH                                          
10 Quang Trung, P. Bình Định, TX. 

An Nhơn
1675460112

13 DNTN VIỆT CHÂU
Cẩm Văn, P. Nhơn Hưng, TX. An 

Nhơn
01202432318

14 DNTN TM MAI TRINH
355 Quang Trung, TT Ngô Mây, H. 

Phù Cát
3850304

15 DNTN TM DV HỒNG CHÂU
261 Quang Trung, Ngô Mây, H. Phù 

Cát
3850230

16 CÔNG TY TNHH SƠN QUÂN Phú Kim, xã Cát Trinh, H. Phù Cát 3850316

17
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ  DỊCH 

VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH
QL1A, TT.Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

3855242-

0387032920 

(a.toàn)

18 CTY TNHH BỐN LUYẾN
618 - 620 Quang Trung, TT Phù Mỹ, 

H. Phù Mỹ
0914799433 

19 CTY CP TM PB NAM DƯƠNG
Khu CN Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ, 

Thị xã An Nhơn
'0935387777

20 CTY TNHH TM DV NGỌC QUÝ 444 Trần Phú, Diêu Trì, Tuy Phước

21 CÔNGT Y TNHH TM SX HÀ ẨN
Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, 

Huyện Tuy Phước

056.3833295-

0903587407

22 CÔNG TY TNHH TM THIÊN LONG
Thôn Vân Hội 1, Thị trấn Diêu Trì, 

Huyện Tuy Phước

056. 3833 142 -

0913 408 229

23
CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG 

TỔNG HỢP KHÁNH HƯNG

Thôn Đệ Đức 3, Xã Hoài Tân, thị xã 

Hoài Nhơn

056. 3861 410 - 

0914 139 327

24

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH 

GIANG

Thôn An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ

25
CÔNG TY TNHH THANH HƯƠNG 

HOÀI NHƠN

Thôn An Dưỡng 2 Xã Hoài Tân, thị xã 

Hoài Nhơn
971.854.866

26
 CÔNG TY TNHH MTV TRUNG 

NGÂN 

Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, H. 

Tuy Phước

27
 CÔNG TY TNHH DV VÀ XNK TÂN 

HẢI ÂU 

Số 154 Văn Tiến Dũng, P. Trần Quang 

Diệu, TP. Quy Nhơn

28
 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ QUANG MINH 

Huỳnh Kim, P Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn
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TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

29
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

MAI HOA

Số 345A đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn
0903 506 867

30
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN 

BÓN HOA KỲ

148 Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, 

thành phố Quy Nhơn
0775573557

31
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG 

NGHIỆP VIỆT NHẬT

22 Nơ Trang Long, phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn
0938985998

32

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XAY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH 

HÒA

Thôn Đông An, xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ
0984348445

33
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP NHUNG

Số 224 đường Trường Chinh, phường 

Nhơn Hưng, TX An Nhơn
0563836175

34
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

KIM CÚC

28 Yết Kiêu, phường Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn
0984906667

35
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

TỔNG HỢP 246

Tổ 15, Khu vực 2, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn 
0911223246

36
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN 

TẠO QN

Số 08 Lê Thận, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn
977753035

37
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI HNC

Số 01B Phan Bá Vành, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn
986250520

38
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU THÀNH HƯNG

Số 760D Trần Hưng Đạo, phường 

Đống Đa, thành phố Quy Nhơn
914091909

39
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KHANG THÁI

Số 44 Bình Hà, phường Thị Nại, thành 

phố Quy Nhơn
931218999

40
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NGỌC

Số 17 Lê Quý Đôn, phường Lý 

Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn
945208199

41 CÔNG TY TNHH SÁU GẠO
Số 228, Đường Ngô Gia Tự, Phường 

Bình Định, Thị xã An Nhơn
02563835 977

mới bổ 

sung

IV

1
CTY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG 

VẬT EH BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM   

Lô C4 KCN Phú Tài, P. Bùi Thị Xuân, 

TP. Quy Nhơn

0982730527

2 CTY TNHH AUSTFEED BÌNH ĐỊNH KKT Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn 2220055

3 CTY TNHH ANT (MV)
KCN Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, TX. 

An Nhơn
0908276696

4 CTY CP HỒNG HÀ BÌNH ĐỊNH
Xóm Trực Sơn - KV Trung Ái, P. 

Nhơn Hòa, TX. An Nhơn
0967291347 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI; THUỐC THÚ Y ĐỂ TIÊU ĐỘC, SÁT TRÙNG, TẨY TRÙNG, TRỊ BỆNH 

CHO GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THỦY SẢN (25 TỔ CHỨC)
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TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

5 CTY CP CHĂN NUÔI VIỆT NAM 
Lô A2,1, A2,2, A2,3, và A 2,4 KCN 

Nhơn Hòa , TX An Nhơn

6
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ NGUYÊN THỊNH

Thôn Phú Hòa, Xã Tây Xuân, Huyện 

Tây Sơn

056.3880712 - 

0914 041978

7
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MƯỜI 

THẤU

Số 31 Nguyễn Huệ, Thị trấn Phú 

Phong, Huyện Tây Sơn
563780399

8
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TOÀN HOA

Số 132 Ngô Gia Tự, Phường Bình 

Định, Thị xã An Nhơn
0932 197 797

9
CÔNG TY TNHH GREENFEED VIỆT 

NAM 

Lô D2.2, KCN Nhơn Hòa, TX.An 

Nhơn
563738881

10
CÔNG TY TNHH TM TÂN NHẬT 

SƯƠNG

193 Quang Trung, TT Phú Phong, 

huyện Tây Sơn

11 CÔNG TY TNHH TM TUYẾT HOA
163B Trần Hưng Đạo, TT Ngô Mây, 

huyện Phù Cát

12
CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y - THỦY 

SẢN TQC

Lô 10-11 đường Đào Tấn, KV6, 

P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn
3.748.223

13
CÔNG TY TNHH DE HEUS/ NHÀ 

MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI
KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

0908210 656 

(A.Tuấn)

14 CÔNG TY FUJINUCO
Lô C15 KCN Phú Tài, P.Bùi Thị 

Xuân, TP Quy Nhơn

0974 186 788 

(Bổng)

15
CÔNG TY TNHH NÔNG SÚC THÁI 

AN

Số 381 Ngô Gia Tự, Phường Bình 

Định, Thị xã An Nhơn
0909799399

16
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ DANCO BÌNH ĐỊNH

Lô C15, KCN Phú Tài, phường Bùi 

Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
0377771214

17
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI THANH VÂN

70 Đống Đa, phường Thị Nại, thành 

phố Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn

18
CÔNG TY TNHH HẢI LONG BÌNH 

ĐỊNH

Lô C2, KCN Hòa Hội, xã Cát Hanh, 

huyện Phù Cát
0915 889 787

19
HTX KINH NÔNG NGHIỆP KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĐỊNH THÀNH

Thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, huyện 

Vĩnh Thạnh
(0256)3996291

20 HTX NÔNG NGHIỆP VĨNH THỊNH
Thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
(0256)3886319

21
CÔNG TY TNHH BIGRFEED BÌNH 

ĐỊNH

Lô E4.2, khu công nghiệp Nhơn Hoà, 

khu vực Tân Hoà, phường Nhơn Hoà, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

0256 3900 089
mới bổ 

sung

22
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV HÒA 

PHÁT GIA LAI
Lô D1.5.1, KCN Nhơn Hòa, An Nhơn 02563838281

mới bổ 

sung

23 CÔNG TY TNHH PHƯỚC AN Ngọc Thạnh, Phước An, Tuy Phước 02563833287
mới bổ 

sung

24
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HOÀNG PHONG

566 Trần Phú, P.Bình Định, thị xã An 

Nhơn
02563835241

mới bổ 

sung

25
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 

HOÀNG DŨNG
Thôn Phong An, Cát Trinh, Phù Cát 0982415427

mới bổ 

sung
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V

1
CÔNG TY TNHH MTV HÒA PHÁT 

BÌNH ĐỊNH

Lô A4-01 - KCN Nhơn Hội - TP.Quy 

Nhơn
2220468

2 CÔNG TY  TNHH TM KIM TRINH                                     

Quốc lộ 19, Tổ 5 KV 9, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định       

3841199

3 CÔNG TY TNHH TM XD TMN                         443 Tây Sơn - TP.Quy Nhơn 2211475

4 CÔNG TY TNHH TM THU HƯƠNG                                296 A Phan Bội Châu  - TP.Quy Nhơn                   3813156

5 CÔNG TY TNHH VÂN TRINH 176 Ỷ Lan - TP.Quy Nhơn      3821153

6 CÔNG TY  TNHH XUÂN HIẾU                                           
724-726 đường Hùng Vương - TP.Quy 

Nhơn
3748091

7
CÔNG TY TNHH TM DV XUÂN 

TUYẾT                       

660 Hùng Vương  - P.Nhơn Phú - 

TP.Quy Nhơn              
3848280

8 CÔNG TY CP DV TM QUY NHƠN 139 Đống Đa - TP.Quy Nhơn 3821083

9
CÔNG TY TNHH KD VLXD MINH 

THẢO
136 Hoàng Văn Thụ - TP.Quy Nhơn 914124246

10 CÔNG TY TNHH TM PHƯƠNG MAI 88 Lê Lợi - P.Lê Lợi - TP.Quy nhơn 3820145

11 CÔNG TY TM VT HẰNG CƯỜNG 304 Tây Sơn -TP.Quy Nhơn 3846057

12 DNTN THANH NHÀN PHÚ TÀI                                        
Số 1710 đường Hùng Vương, thành 

phố Quy Nhơn       
3841160

13 DNTN TM TIẾN ĐẠT                                        247 Đống Đa - TP.Quy Nhơn                            3821047

14 DNTN  VÂN HÒA
Tổ 19 - KV4- P. Ghềnh Ráng-TP.Quy 

Nhơn
3846215

15 CÔNG TY TNHH XUÂN NGUYỆT
Số 1227 đờng Hùng Vương, thành phố 

Quy Nhơn       
3741420

16 DNTN TM HOÀI THƯƠNG 370 Bạch Đằng - TP.Quy Nhơn 3824612

17 DNTN TM TRUNG DƯ 259 Đống Đa, TP. Quy Nhơn 091 671 7669

18 DNTN NGỌC CHƯƠNG
Thôn Tân Thuận, Xã Phước Thuận, 

H.Tuy Phước

3.633.416-

0984.937.786

19 CÔNG TY TNHH TH TÂN PHƯỢNG
47 Trần Phú, Vân Hội - TT. Diêu Trì - 

H.Tuy Phước                   
3833059

20
CÔNG TY TNHH TM - TH THANH 

HỒNG                                                 

Thôn Tùng Giản - Xã Phước Hòa - 

H.Tuy Phước                           
3831817

21
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VẬN 

TẢI THỊNH PHƯỚC

Thôn Ngọc Thạnh 2- Phước An-Tuy 

Phước
3833946

XI MĂNG, THÉP XÂY DỰNG 57 TỔ CHỨC
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22 CÔNG TY TNHH SƠN QUÂN Phú Kim - Cát Trinh-Phù Cát 3850316

23
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HỒNG 

CHÂU                        

261 Quang Trung, Ngô Mây, H.Phù 

Cát
3850230

24 DNTN MỸ QUANG
79 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bình 

Định, thị xã An Nhơn    
3835702

25
CÔNG TY TNHH SX TM VINH 

PHONG                                

Số 680-682 Trần Phú, Thị Xã An 

Nhơn.
2242329

26 CÔNG TY TNHH LÊ HÂN
QL 19 - Thôn Hòa Trung, Xã Bình 

Tường, H.Tây Sơn
3880428

27 CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG THU
299 Quang Trung - TT Phú Phong - 

H.Tây Sơn                        
3680986

28
  CÔNG TY TNHH TM-DV TH 

PHƯỢNG  

Số 192, Đường Quang Trung,thị xã 

Hoài Nhơn
3861852

29 CÔNG TY TNHH MTV KHAI THỦY
Số 222, 224 Hoàng Văn Thụ, Thành 

phố Quy Nhơn
056 3647 692

30 CÔNG TY TNHH TÂN ÚT LINH
Thôn Định Bình, Xã Hoài Đức, thị xã 

Hoài Nhơn
056. 3861 915

31 DNTN THƯƠNG MẠI DŨNG BÉ
Số 170, QL 1A, khối 4, Thị trấn Tam 

Quan, huyện Hoài Nhơn
3.865.242

32 CÔNG TY TNHH SỸ PHƯỢNG
Số 199 đường Quang Trung, Thị trấn 

Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

056. 3855 590 - 

0983 855 590

33
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂN 

LAN

Số 172 Quang Trung, thị trấn Bồng 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn
056. 3861 931

34  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG  
Thôn Thượng Giang 2, Xã Tây Giang, 

huyện Tây Sơn

35
 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP HÙNG LIÊN  
153/8 Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn

36  CÔNG TY CỔ PHẦN BICEM  
505 Trần Phú, Thị Trấn Diêu Trì, Tuy 

Phước
932663248

37   CÔNG TY TNHH TM VIỆT VY  
Tổ 8, Khu vực 4, Phường Nhơn Bình, 

TP Quy Nhơn
935694567

38
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP AN TOÀN

Số 03 đường Lê Công Miễn, TT Tuy 

Phước, huyện Tuy Phước
0355696756

39

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẮT THÉP NGUYÊN PHÚ 

VINH

36 Trần Phú, TT Tân Phước, huyện 

Tuy Phước
0913 907 683

40
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU VIỆT

Số 02-04-06 đường Bùi Hữu Nghĩa, 

phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 

Nhơn

0256.6552277

41 CÔNG TY TNHH TM &DV MỸ HIỀN
182 Quang Trung, phường Bồng Sơn, 

TX Hoài Nhơn
0913 096 995

42 DN TN MINH TRỌNG
Khu vực An Ngãi, phường Nhơn 

Hưng, TX An Nhơn
0914005280

43 CTY TNHH TM LIÊN HIỆP II
Số 257 đường Ngô Gia Tự, phường 

Bình Định, TX An Nhơn
0914324060
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44 DN TN MINH HIẾU
Số 167 đường Hồng Lĩnh, phường 

Đập Đá, TX An Nhơn
0563839680

45 DNTN TM CÁT LỆ Bình Hòa, huyện Tây Sơn 0905080659

46

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG 

NGÂN

Số 38 Bùi Thị Xuân, thị trấn Tuy 

Phước, huyện Tuy Phước
0979831218

47
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TÂN 

NGỌC MINH

16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Quy 

Nhơn
0905 807 056

48
CÔNG TY TNHH SX TM & DV NHƯ 

Ý

631 Âu Cơ, phường Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn
3.510.185

49
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  

TỔNG HỢP KIM THANH

191 Đống Đa, phường Thị Nại, thành 

phố Quy Nhơn
02563820984

50 C.TY TNHH TM VLXD TIẾN DŨNG
02 Nguyễn Viết Xuân, Phường Ghềnh 

Ráng, thành phố Quy Nhơn
0905693779

51
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG QUY NHƠN

Thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát
'0981389579

52 CÔNG TY TNHH TM & DV MỸ HIÊN
182 Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn
0913096995

53

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VĨNH PHÚ BÌNH 

ĐỊNH

Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, huyện 

Phù Cát
0901662338

54
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - 

THƯƠNG MẠI THANH TÂM

Thôn Trà Sơn, Xã Tây An, Huyện Tây 

Sơn
02563883375

55
CÔNG TY CỔ PHẦN DV TM BÌNH 

ĐỊNH

Số 40 đường Nguyễn Quảng, Phường 

Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

56

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHÚC 

THỊNH

03 Triệu Quang Phục, Thị trấn Ngô 

Mây, Huyện Phù Cát
0935713229

57
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI GMT 

390 Bạch Đằng, Phường Thị Nại, 

Thành phố Quy Nhơn
'0944976018

mới bổ 

sung

VI

VII

1

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUY 

NHƠN (KS MƯỜNG THANH QUY 

NHƠN - CN CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 

MƯỜNG THANH)

02 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn 0986 322486 4 sao

THÓC, GẠO TẺ (0 TỔ CHỨC)

DỊCH VỤ LƯU TRÚ (342 TỔ CHỨC)
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2
KHÁCH SẠN QUY NHƠN  (CÔNG 

TY TNHH KHÁCH SẠN QUY NHƠN)
8 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn

0981411969 

(QUÝ)
3 sao

3

KHÁCH SẠN Ý LINH (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ý 

LINH)

18 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn 3894455 1 sao

4

KHÁCH SẠN SÀI GÒN-QUYNHƠN ( 

CÔNG TY CP DU LỊCH SÀI GÒN QUI 

NHƠN)

24 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn 3829922 4 sao

5
KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN  1 (CÔNG 

TY CP KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN)
05 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn 3746900- 3 sao

6
KHÁCH SẠN ANH VY  (CÔNG TY 

TNHH SX-TM-DV ANH VY)
08 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn 3847763 1 sao

7

KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ (DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN 

HỮU NGHỊ)

22 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn 
3846323-0914 

807 168
1 sao

8

KHÁCH SẠN ÉN VIỆT (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BA 

MIÊN)

54 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn
0983 647577-

3547889
2 sao

9

KHÁCH SẠN HẢI ÂU (KHÁCH SẠN 

HẢI ÂU CN CÔNG TY CP XÂY 

DỰNG 47)

489 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn 3846377 4 sao

10

KHÁCH SẠN  BÌNH DƯƠNG (CN 

CÔNG TY TNHH MTV-TỔNG CÔNG 

TY 15)

493 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn 3846355 2 sao

11
CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY 

NHƠN GOLF VÀ RESORT

Khu số 4, khu du lịch biển Nhơn Lý - 

Cát Tiến, xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn
5 sao

12
AVANI QUY NHON RESORT & SPA 

(CÔNG TY TNHH DU LỊCH BÃI DÀI)

QL1D, Bãi dài, P.Ghềnh Ráng, 

TP.Quy Nhơn
3840132 4 sao

13

DANKBAAR RESORT (CÔNG TY CP 

DU LỊCH HOÀNG ANH ĐẤT XANH 

QUY NHƠN)

01 Hàn Mặc Tử, TP.Quy Nhơn 3747100 4 sao

14
KHÁCH SẠN HỒNG HẠNH (DNTN 

THANH HÀ)

Lô 03, Đường Nguyễn Tư, TP.Quy 

Nhơn
3520848 1 sao

15
KHÁCH SẠN HỒNG HƯNG (CÔNG 

TY TNHH TH TM TIẾN PHÁT)

Lô 4 + 5 đường Nguyễn Tư, TP.Quy 

Nhơn 
3525188 1 sao

16
KHÁCH SẠN THIÊN CÁC (CÔNG TY 

TNHH THIÊN CÁC)
Lô 8 đường Nguyễn Tư, TP.Quy Nhơn 056-3522170 1 sao

17
KHÁCH SẠN HẢI SƠN (DNTN TM & 

DV HẢI SƠN)
Lô 45 Nguyễn Tư, TP.Quy Nhơn 3521585 1 sao

18
KHÁCH SẠN THANH TRỰC (CÔNG 

TY TNHH THANH TRỰC)

566 Hùng Vương, P.Nhơn Phú, 

TP.Quy Nhơn
2563848178
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19
KHÁCH SẠN HOÀI THU (CÔNG TY 

TNHH VT TIẾN THÀNH)
650 Hùng Vương, TP.Quy Nhơn 3848029 1 sao

20
KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN 2 (CÔNG 

TY CP KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN)
04 Phan Chu Trinh, TP.Quy Nhơn 3894499 2 sao

21
KHÁCH SẠN EDEN (CÔNG TY CỔ 

PHẦN DU LỊCH EDEN)
60 Mai Xuân Thưởng, TP.Quy  Nhơn 6252222 2 sao

22
KHÁCH SẠN HỒNG DIỆP (CÔNG TY 

TNHH TM DV HỒNG DIỆP)
88 Xuân Diệu, TP.Quy Nhơn 0988.04.55.79 1 sao

23
KHÁCH SẠN LY KỲ (CÔNG TY 

TNHH LY KỲ)
368 Xuân Diệu, TP.Quy Nhơn 3828777 1 sao

24

KHÁCH SẠN KHANG KHANG 2 

(DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH 

SẠN KHANG KHANG)

37-39 Ngô Gia Tự, TP.Quy Nhơn 0972641177 2 sao

25

KHÁCH SẠN NGỌC LINH (CÔNG TY 

TNHH ĐT  DV DU LỊCH VINA DOVE 

TRAVEL)

06 Trần Văn Ơn, TP.Quy Nhơn 0935733599 2 sao

26

KHÁCH SẠN YẾN VY (DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN 

YẾN VY)

18/7 Trần Văn Ơn, TP.Quy Nhơn 6294234 1 sao

27
KHÁCH SẠN LAN ANH (DNTN VÂN 

TÌNH)
55 Lạc Long Quân, TP.Quy Nhơn 3641789 1 sao

28

KHÁCH SẠN PHÚ TÀI (DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN 

PHÚ TÀI)

240 Lạc Long Quân, ngã ba Phú Tài 

(Quốc lộ 1A), TP.Quy Nhơn 
3841215 1 sao

29
KHÁCH SẠN HỒNG LINH (DNTN 

VĂN VINH)

242-244-246 Lạc Long Quân, TP.Quy 

Nhơn
3641105 1 sao

30
KHÁCH SẠN VƯƠNG QUỐC (CÔNG 

TY TNHH ĐẠT TIẾN)

595 Lạc Long Quân, P.Trần Quang 

Diệu, TP.Quy Nhơn
3741677 1 sao

31

KHÁCH SẠN CHƯƠNG DƯƠNG 

(DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

CHƯƠNG DƯƠNG)

01 Chương Dương, TP.Quy Nhơn 3846330 1 sao

32
KHÁCH SẠN NAM KHÁNH (DNTN 

KHÁCH SẠN NAM KHÁNH)

33 Chương Dương, P.Ghềnh Ráng, 

TP.Quy Nhơn
3847346 1 sao

33
KHÁCH SẠN VIỄN DƯƠNG MỸ 

HẢO (DNTN VIỄN DƯƠNG MỸ HẢO)

34 Chương Dương,  phường Nguyễn 

Văn Cừ, TP. Quy Nhơn
0914501170

34
KHÁCH SẠN TÂY HỒ (DNTN DV TH 

HẢI HÀ)

04 Chương Dương, P.Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn

35
KHÁCH SẠN LUCIEN (CÔNG TY 

TNHH THANH DUNG)
223 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn 3817700 1 sao

36
KHÁCH SẠN  MỸ TIẾN (CÔNG TY 

TNHH VẠN AN)
25 Nguyễn Thị Định, TP.Quy Nhơn 2246766 1 sao
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37
KHÁCH SẠN HAI HƯỜNG (DNTN 

KHÁCH SẠN HAI HƯỜNG)
Số 59 Nguyễn Thị Định, TP.Quy Nhơn 

3847277-3847 

877
1 sao

38
KHÁCH SẠN HẢI HÀ (CÔNG TY 

TNHH LAWAVIE)
05 Trần Bình Trọng, TP.Quy Nhơn 3891295 1 sao

39

NHÀ NGHỈ THÁI CHÂU (DOANH 

NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THÁI CHÂU)

16/1 Trần Bình Trọng, P.Lê Lợi, TP. 

Quy Nhơn

40

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG 

(CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ MI LAN)

03/21 Ngô Mây, TP.Quy Nhơn 3747767 1 sao

41

KHÁCH SẠN TRÙNG KHÁNH ( 

CÔNG TY TNHH TM DV TRÙNG 

KHÁNH)

227 Đống Đa, TP.Quy Nhơn 3824378 1 sao

42

KHÁCH SẠN HỪNG ĐÔNG (CÔNG 

TY TNHH TM DỊCH VỤ DU LỊCH 

VÂN QUANG)

11 Tây Sơn, TP.Quy Nhơn 3846344 1 sao

43
NHÀ NGHỈ THU HÀ (CÔNG TY 

TNHH TM VÀ DV THU HÀ)

228 Tây Sơn, P.Nguyễn  Văn Cừ, TP. 

Quy Nhơn

44

KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG 

(DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH 

VỤ HƯƠNG GIANG)

56 Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn 

3821747- 

01656134425 

(hạng)

1 sao

45

KHÁCH SẠN NGÂN HÀNG CÔNG 

THƯƠNG (NGÂN HÀNG TMCP 

CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH BÌNH ĐỊNH)

259 Lê Hồng Phong, P. Lê Hồng 

Phong, TP.Quy Nhơn.
3822779 1 sao

46

KHÁCH SẠN CENTRAL (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THÙY TRÂM)

213 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn 3824055 1 sao

47 NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY 03 Trần Phú, TP.Quy Nhơn 3822512

48 NHÀ KHÁCH T102 07 Lê Lai, TP.Quy Nhơn 3522002

49 NHÀ KHÁCH THANH BÌNH 06 Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn 3822041

50
KHÁCH SẠN QUỲNH HOA (DNTN 

DỊCH VỤ QUỲNH HOA)

Khu QHDC KV2 – 6, P. Nhơn Bình, 

TP. Quy Nhơn
1 sao

51
KHÁCH SẠN THIÊN HẢI (CÔNG TY 

TNHH DV TM THIÊN HẢI)
05 Nguyễn Thiếp, TP.Quy Nhơn 3827735 1 sao

52
KHÁCH SẠN HẠNH CHI (CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ HẠNH CHI)

70 Lê Công Miễn, P. Ghềnh Ráng, 

TP.Quy Nhơn

53
KHÁCH SẠN ĐÔNG TÂY (DNTN 

KHÁCH SẠN ĐÔNG TÂY)

26 Nguyễn Lạc, P.Trần Phú, TP.Quy 

Nhơn 
01202782777 1 sao

54
KHÁCH SẠN HOÀNG OANH (CTY 

TNHH KHÁCH SẠN HOÀNG OANH)
02 Trần Độc, TP.Quy Nhơn

3818579-

0935401900 
1 sao
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55

NHÀ NGHỈ TRUNG TÍN (CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY 

DỰNG TRUNG TÍN)

613/13 Nguyễn Thái Học, P.Nguyễn 

Văn Cừ, TP. Quy Nhơn

56
NHÀ NGHỈ HỒNG QUYỀN (DNTN 

CƠ KHÍ QUỐC MẠNH)

 Lô 16M đường Chế Lan Viên, 

TP.Quy Nhơn

57
CÔNG TY TNHH  DU LỊCH TRUNG 

HỘI

Số 68 Xuân Thủy, P.Quang Trung, 

TP.Quy Nhơn

58
KHÁCH SẠN QUEEEN (CÔNG TY 

TNHH MTV DV HẢI LONG) 

46 Đô Đốc Bảo, P. Trần Phú, Quy 

Nhơn
0989483348

59

KHÁCH SẠN MINH NHẬT (CÔNG 

TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DU LỊCH MINH NHẬT)

384-386 Xuân Diệu, phường Trần 

Phú, thành phố Quy Nhơn
0903551339

60
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH 

SẠN SUNSEA 

05 Trần Văn Ơn, P Nguyễn văn Cừ, 

TP Quy Nhơn
886651234

61

KHÁCH SẠN YẾN VY (DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN 

YẾN VY)

32 Chương Dương, Tp Quy Nhơn 868015366 2 sao

62

KHÁCH SẠN CANARY (CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỂ DỤC THỂ THAO 

HOÀNG YẾN)

13-17 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn

63

KHÁCH SẠN BÌNH MINH (CÔNG TY 

TNHH KHÁCH SẠN BÌNH MINH 

QUY NHƠN)

26 An Dương Vương, TP Quy Nhơn

64

AURORA VILLA & RESORT QUY 

NHƠN (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PNT QUY NHƠN)

Km 15, Quốc lộ 1D, P.Ghềnh Ráng, 

TP Quy Nhơn

65
KHÁCH SẠN HOÀNG THANH 

(CÔNG TY TNHH THIÊN VĨ)
50 Ngô Mây, Tp. Quy Nhơn 0913447679

66
KHÁCH SẠN BÍCH NGỌC (CÔNG TY 

TNHH DV TM THẢO VIÊN)
74 Tây Sơn, Tp Quy Nhơn 0909793330

67
KHÁCH SẠN THIÊN NGA (CÔNG TY 

TNHH TM DV VT HÙNG NGA)

48 Lạc Long Quân, Tp. Quy Nhơn (địa 

chỉ kinh doanh), địa chỉ văn phòng số 

10 Đặng Thai Mai, TP Quy Nhơn

0934849988

68

KHÁCH SẠN YẾN VY 04 (DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN 

YẾN VY)

04 Trần Văn Ơn, TP. Quy Nhơn 0982062092 3 sao

69
KHÁCH SẠN FLORA QUY NHƠN 

(DNTN TỔNG HỢP THANH NGA)
27 Chương Dương, TP. Quy Nhơn 02563746679

70

KHÁCH SẠN NHẤT THANH (CÔNG 

TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẤT THANH)

26 Chương Dương, TP. Quy Nhơn 0945407979
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71
KHÁCH SẠN OSAKA (CÔNG TY 

TNHH TM DV MINH NAM)
98A Mai Xuân Thưởng, TP. Quy Nhơn

0905741999, 

0967727289 

(a.vân -kế toán)

72

KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN (CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 

HƯƠNG BIỂN)

130 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn 0903550056

73
KHÁCH SẠN MAI TRÀ (CÔNG TY 

TNHH MAI TRÀ)
45 Chương Dương, TP. Quy Nhơn 0982662520

74

KHÁCH SẠN HOÀNG HƯNG (CÔNG 

TY TNHH DICH VỤ THƯƠNG MẠI 

HOÀNG HƯNG QUY NHƠN)

51 Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn 0901144679 1sao

75
KHÁCH SẠN AN PHÁT (CÔNG TY 

TNHH KHÁCH SẠN AN PHÁT)
08 Nguyễn Viết Xuân, TP. Quy Nhơn 0935351739

76
KHÁCH SẠN PHƯƠNG NAM (DNTN 

TM & DV HẢI TIẾN THÀNH)

1590 Hùng Vương, p. Trần Quang 

Diệu, TP Quy Nhơn
0934788786

77
KHÁCH SẠN TRỌNG TÍN (CÔNG TY 

TNHH TRỌNG TÍN)

Tổ 2, KV 8, P Bùi Thị Xuân,TP Quy 

Nhơn
0935335338

78
KHÁCH SẠN HÀ MIN (CÔNG TY 

TNHH HÀ MIN)
74 Trần Anh Tông, Tp. Quy Nhơn 0913600327

79
KHÁCH SẠN WIN WIN (CTY TNHH 

BÙI THẾ MẠNH)
130 Chương Dương, Tp. Quy Nhơn 0903599972

80
KHÁCH SẠN SAO BIỂN (CÔNG TY 

TNHH TM VÀ DV XUÂN NGUYỆT)
98 Xuân Diệu, Tp. Quy Nhơn 02566506688

81
KHÁCH SẠN THIÊN CÁC 2 (CÔNG 

TY TNHH THÁI NHẬT QUÂN)
44 Nguyễn Tư, Tp. Quy Nhơn 02563521818

82
KHÁCH SẠN CÁT TÂM (CÔNG TY 

TNHH TMDV CÁT TÂM)
19 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn 0256 892 999

83

 KHÁCH SẠN MINH KHUÊ (CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 

MINH KHUÊ)

57 Nguyễn Lạc, Tp. Quy Nhơn 02563815279

84
KHÁCH SẠN TRÂM ANH (CÔNG TY 

TNHH DU LỊCH TRÂM ANH)
34 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn 0986131337

85

KHÁCH SẠN CIAO (CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG 

VINH)

36 Trần Văn Ơn, Tp. Quy Nhơn 0256 6516688
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86

KHÁCH SẠN THANH THẢO (CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH 

THANH THẢO)

27 Lâm Văn Thạnh, TP. Quy Nhơn

87
KHÁCH SẠN MINH TRANG (DNTN 

MINH TRANG)
88 Chương Dương, TP. Quy Nhơn 0914067377

88
KHÁCH SẠN HƯƠNG VIỆT (CÔNG 

TY TNHH DV VÀ DL HƯƠNG VIỆT)
102 Xuân Diệu, TP. Quy Nhơn

01234567985-

0913475955

89

KHÁCH SẠN HOÀNG ANH (CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 

HOÀNG ANH)

15 Trần Văn Ơn, TP. Quy Nhơn

90
K/S NICE (CÔNG TY TNHH NICE 

THÙY TRINH)
Sô 40 Chế Lan Viên, TP. Quy Nhơn

0937 013649 

(trang)

91
K/S KING HOTEL (CÔNG TY TNHH 

DV TM DU LỊCH TRANG HOÀNG)
Số 68 Hàn Mặc Tử, TP. Quy Nhơn

92
K/S ANH THẢO (CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ ANH THẢO)

 171 Cần Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

93

KHÁCH SẠN RED (CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

AN KHANG)

Số 10 Bình Hà, P. Thị Nại, Quy Nhơn

0903024330-

097933036-

0982786878

94
QUYNHON HOMESTAY (CÔNG TY 

TNHH DU LỊCH MĂNG)

12/4 Phùng Khắc Khoan, P. Đống Đa, 

Quy Nhơn
0902934141

95
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

Z & D (ZHOUSE HOMESTAY)
Số 188 đường Xuân Diệu, Quy Nhơn 0973 929 863

96
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DU LỊCH HƯƠNG TRÀ
Số 08 Trần Độc, TP Quy Nhơn 0914783381

97
CÔNG TY TNHH HƯNG GIA QUY 

NHƠN (KHÁCH SẠN HƯNG GIA)
Số 31 Dã Tượng, TP Quy Nhơn 0983004421

98
CÔNG TY TNHH CENTER QUY 

NHƠN (QUY NHON CENTER HOTEL)

Số 51 đường Hoàng Diệu, TP Quy 

Nhơn
0913 407 418

99 CÔNG TY TNHH TRIỆU THIỆN 13 Thi Sách, P. NVC, TP Quy Nhơn 0917916916

100

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRIỆU 

HOÀNG ( KHÁCH SẠN TRIỆU 

HOÀNG)

37 Chương Dương, Quy Nhơn 0972 464 414

101

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  - 

DỊCH VỤ - TỔNG HỢP HOÀNG BẢO 

( HOTEL HOÀNG BẢO)

02 Nguyễn Khoái, Quy Nhơn 0905 910 220
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102
CÔNG TY TNHH GIA GIA PHÁT 

(SEA & SAIL HOMESTAY)
Số 45-47 đường Ngô Mây, Quy Nhơn 0935 644 588

103

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

NHẬT TÂN (KHÁCH SẠN NHẬT 

TÂN)

Số 02E-04 đường Hai Bà Trưng, 

Thành phố Quy Nhơn
0903 534 909

104
KHÁCH SẠN LAKE VIEW (CÔNG 

TY TNHH TM DV KHANG THÁI)
44 Bình Hà, Tp Quy Nhơn 3891889 3 sao

105
KHÁCH SẠN GREEN (CÔNG TY 

TNHH NAM PHƯƠNG)
08 Chương Dương, Tp Quy Nhơn 3535349 2sao

106

KHÁCH SẠN BLUE SEA (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP TÍN MINH TRUNG)

02 B Trần Độc, Tp Quy Nhơn 02563826979 2 sao

107

KHÁCH SẠN THANH THANH ( 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN GIA HƯNG)

88-90 Tây Sơn, Tp Quy Nhơn 36278278 2 sao

108

KHÁCH SẠN SEASIDE (CÔNG TY 

TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI 

TIẾN PHÁT)

39A Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn 3812818 2 sao

109

KHÁCH SẠN ANH TÀI (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

ĐẦU TƯ TÂN TIẾN)

479-481 Lạc Long Quân, TP Quy 

Nhơn
905111468 2 sao

110
KHÁCH SẠN KIM HOA (CÔNG TY 

THHH KHÁCH SẠN KIM HOA)
34/3 An Dương Vương, TP Quy Nhơn 973675559 1 sao

111 KHÁCH SẠN HỒNG KÔNG 52 Lê Công Miễn, Tp Quy Nhơn 3501570 1 sao

112 KHÁCH SẠN PHƯƠNG DANH 97 Chương Dương, Tp Quy Nhơn 094 177 06 68 1 sao

113

KHÁCH SẠN KHẢI HOÀN (CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH THÀNH 

CÔNG)

02 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn 3521 220 1 sao

114

KHÁCH SẠN ÂU LẠC (DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH 

NGUYÊN)

31A Nguyễn Lạc, Tp Quy Nhơn 6555 556 1 sao

115
KHÁCH SẠN THE BEACH (CÔNG 

TY TNHH KHỞI NGHIỆP BÌNH ĐỊNH)
234 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn 3636366 1 sao

116

KHÁCH SẠN KHÁNH TUYẾT 

(CÔNG TY TNHH DL KHÁNH 

TUYẾT)

Lô 18 DC3 Đường số 2, khu QHDC 

Trung đoàn vận tải 655, p Nguyễn Văn 

Cừ, TP Quy Nhơn

983842169
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117
KHÁCH SẠN NGUYÊN NHẬT 

(DNTN TẤN HÙNG)
444 Quang Trung, TT Ngô Mây 3850361

118

KHÁCH SẠN HỒNG PHÚC (CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KHÁCH SẠN HỒNG PHÚC)

19 Trần Văn Ơn, Tp Quy Nhơn 0905124446

119
KHÁCH SẠN HOÀNG LAN (CÔNG 

TY TNHH HOÀNG LAN QUY NHƠN)
58/4 Mai Xuân Thưởng, Tp Quy Nhơn 3636 567

120
KHÁCH SẠN LY KỲ 2 (CTY TNHH 

KHÁCH SẠN LY KỲ)
43 Nguyễn Lạc, Tp Quy Nhơn 3822369

121
KHÁCH SẠN THUỶ TIÊN (DNTN 

DICH VỤ ĐỨC DUY)
24-26 Mai Hắc Đế, Tp Quy Nhơn 3686878

122
KHÁCH SẠN RIO (CÔNG TY TNHH 

KHÁCH SẠN RIO)
08/3 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn 090 363 12 22

123

CASA MARINA RESORT (CÔNG TY 

TNHH DU LỊCH CASA MARINA 

RESORT)

QL1D, KV1, P Ghềnh Ráng, Tp Quy 

Nhơn
3738519

124

KHÁCH SẠN BẢO CƯỜNG ( CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI BẢO CƯỜNG)

154 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn 093 533 86 98

125

KHÁCH SẠN SAO VIỆT (CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAO VIỆT 

QN)

06-08 Trần Bình Trọng, Tp Quy Nhơn 3636236

126
KHÁCH SẠN THU TRANG (CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ KS THU TRANG)
16 Chương Dương, Tp Quy Nhơn 3846152

127
KHÁCH SẠN NGỌC BẢO ( CÔNG TY 

TNHH TM DV TH NGỌC BẢO)

324A Diên Hồng, P Ngô Mây, TP Quy 

Nhơn
935381632

128
KHÁCH SẠN THIÊN HẢI 2 (CÔNG 

TY TNHH DV TM THIÊN HẢI)

358-360-362 Xuân Diệu, P Trần Phú, 

TP Quy Nhơn
934708050

129
KHÁCH SẠN GALAXY (CÔNG TY 

TNHH GALAXY QUY NHƠN)
27 Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn 3813478

130
LUXURY HOTEL (CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ LUXURY)
82 Nguyễn Nhạc, TP Quy Nhơn 982826662

131

KHÁCH SẠN HỒNG THỊNH (CÔNG 

TY TNHH KHÁCH SẠN HỒNG 

THỊNH)

19 Trần Văn Ơn, TP Quy Nhơn 3847088

132

KHÁCH SẠN DU LỊCH MINH SANG 

(MISA) (CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

MINH SANG)

102-104 Tây Sơn, TP Quy Nhơn 3686668
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133
KHÁCH SẠN NHẬT TRƯỜNG (CTY 

TNHH TM&DVTH NHẬT TRƯỜNG)
01 Cổ Loa, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn kt: 0374022903

134
KHÁCH SẠN ASIAN (CÔNG TY 

TNHH ASIAN HOTEL)
65 Trần Văn Ơn, TP Quy Nhơn 3535968

135
KHÁCH SẠN RUBY LUXURY 

(DNTN TM VT VẠN AN)
100 Nguyễn Trung Trực, TP Quy Nhơn 3535236

136
TH QUY NHƠN HOTEL (CTY TNHH 

MINH NGUYÊN PHÁT)
Lô 19 Nguyễn Thị Thập, TP Quy Nhơn 907906710

137

KHÁCH SẠN LACAS (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DU LỊCH MINH ĐẮC)

60 Trần Anh Tông, TP Quy Nhơn 783360436

138

QUY NHON BLUE SEA HOTEL 

(CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN HOÀNG 

LINH)

06 Bùi Tư Toàn, TP.Quy Nhơn 02566528989

139

KHÁCH SẠN SELIMA (CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TẤN 

LỘC)

85-87 Tây Sơn, TP Quy Nhơn 3535909

140
KHÁCH SẠN AN NGÂN PHÚ (CÔNG 

TY TNHH AN NGÂN PHÚ)
186 Diên Hồng, TP Quy Nhơn 2478879

141

KHÁCH SẠN KIM NGÂN (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TRẦN ĐẶNG)

71 Trần Anh Tông, phường Nguyễn 

Văn Cừ, TP. Quy Nhơn
02563646349

142

KS BẢO CƯỜNG (CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO 

CƯỜNG)

154 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn. 093 533 86 98

143
KS MINH KHUÊ (CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN MINH KHUÊ)

57 Nguyễn Lạc, P.Trần Phú, TP.Quy 

Nhơn

144
KS MEN TO (CÔNG TY TNHH TM 

PHÚ HÒA)

411 Nguyễn Huệ, P.Trần Phú, TP. 

Quy Nhơn

145
KS. NGỌC THƯƠNG  (CÔNG TY 

TNHH SỨC KHOẺ VÀNG)

51 Phó Đức Chính, P. Lý Thường 

Kiệt, TP. Quy Nhơn

146
NHÀ NGHỈ MỸ HẠNH 2 (CÔNG TY 

TNHH TM DV VÀ DL MINH HẠNH)
Số 29 Chế Lan Viên, TP. Quy Nhơn

147

K/S CƯỜNG MAI (DOANH NGHIỆP 

TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CƯỜNG MAI)

Số 31-33 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, 

TP. Quy Nhơn

148
KS THIÊN NGÂN ( CÔNG TY TNHH 

THIÊN NGÂN HOTEL)

Khu đô thị xanh Vũng Chua Quốc lộ 

1D, P. Ghềnh Ráng
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149
NHÀ NGHỈ BẢO KHÁNH (DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO KHÁNH)

Phú Mỹ, xã Phước Lộc, huyện Tuy 

Phước

150
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGỌC 

KIM NGÂN

Đường Tăng Bạt Hổ, TT Diêu Trì, 

Tuy Phước
01266656367

151

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HIỀN THUẬN (KHÁCH SẠN 

GOLDEN)

Thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, 

huyện Tuy Phước
0914 275 834

152
CÔNG TY TNHH DV HOÀNG THIÊN 

(KHÁCH SẠN HOÀNG THIÊN)

thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
0256-3832109

153 DNTN KHÁCH SẠN NGỌC BÍCH
thôn Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước
0935 611 484

154
KHÁCH SẠN HỒNG ÂN (CÔNG TY 

TNHH KHÁCH SẠN HỒNG ÂN)

16 Nguyễn Văn Linh, P. Bình Định, 

TX. An Nhơn
3635009 1 sao

155

KHÁCH SẠN ĐẶNG GIA (CÔNG TY 

TNHH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 

TIỆC CƯỚI ĐẶNG GIA)

 24 Lê Duẩn, TT. Đập Đá, TX.An 

Nhơn 
2563539999 1 sao

156
KHÁCH SẠN VIỆT MỸ (CÔNG TY 

TNHH VĂN HỒNG)
Vạn Thuận, Nhơn Thành, TX.An Nhơn 986301568

157
K/S TÂM HOÀNG YẾN (CÔNG TY 

TNHH TÂM HOÀNG YẾN)

747/4 Trường Chinh, P. Nhơn Hưng, 

TX.An Nhơn
2563835565

158

K/S THANH LOAN (CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH 

SẠN THANH LOAN)

Khu QHDC Bắc Ngô Gia Tự, P. Bình 

Định, thị xã An Nhơn

159
KHÁCH SẠN ANH PHÚ (CÔNG TY 

TNHH ANH PHÚ)

3-5-7-9 Đông Tây Phú Kim, xã Cát 

Trinh, H.Phù Cát 

3550068-0914 

100125
2 sao

160
NHÀ NGHỈ TÂN HOÀN NHI (DNTN 

VT & DV VÂN KHÁNH)
04 Trần Phú, Ngô Mây, H.Phù Cát 563850107

161

KHÁCH SẠN THẢO TRINH (CÔNG 

TY TNHH XD VÀ TM TH THẢO 

TRINH)

97 Đường Võ Thị Sáu, H. Phù Mỹ 3655199 1 sao

162

KHÁCH SẠN HIẾU NGỌC (CÔNG TY 

TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP HIẾU 

NGỌC)

QL 19, TT. Phú Phong, H.Tây Sơn 3680919 2 sao

163
KHÁCH SẠN PHÚ PHONG (DNTN 

TM BA ĐÀM)
160 Quang Trung, H.Tây Sơn 3880656 1 sao

164
KHÁCH SẠN PHÚ PHONG 2 (DNTN 

TM BA ĐÀM)

201 Trần Hưng Đạo, thị trấn phú 

phong, H.Tây Sơn
3680779 1 sao

165
KHÁCH SẠN HỒNG TRINH (DNTN 

TM BA ĐÀM)
65 Quang Trung, H.Tây Sơn 3680601 1 sao

166
KHÁCH SẠN BA ĐÀM (DNTN TM 

BA ĐÀM)
Hòa Trung, Bình Tường, H.Tây Sơn 3680888 1 sao
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167
KHÁCH SẠN HẦM HÔ ( CÔNG TY 

CỔ PHẦN DU LỊCH HẦM HÔ)

Khu du lịch Hầm Hô, Thôn Phú Lâm, 

xã Tây Phú, H.Tây Sơn
3880860 1 sao

168
KHÁCH SẠN AN PHƯỚC (DNTN TM 

BA ĐÀM)

430 Quang Trung, Phú Phong, H.Tây 

Sơn

169
KHÁCH SẠN DUY TÙNG (CÔNG TY 

TNHH TH DUY TÙNG)
Thượng Sơn, Tây Thuận, H.Tây Sơn 090 549 05 19

170

KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN (CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 

SẢN HOÀI NHƠN)

Thiện Chánh 1, H.Tam Quan Bắc, thị 

xã Hoài Nhơn
2563660169 2 sao

171
KHÁCH SẠN PHONG LAN ( CÔNG 

TY TNHH XD NGUYÊN TÍN)

Thôn Đệ Đức, ngã 3 Hoài Tân, thị xã 

Hoài Nhơn 
3561336 2 sao

172
KHÁCH SẠN YẾN THU (CÔNG TY 

TNHH YẾN THU)

Cửu Lợi Bắc, Tam Quan,  thị xã Hoài 

Nhơn 
3865500 1 sao

173

KHÁCH SẠN ANH NGUYÊN 1 

(CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ANH 

NGUYÊN)

271/5 Quang Trung, Bồng Sơn,  thị xã 

Hoài Nhơn 
3561756 1 sao

174
KHÁCH SẠN HOÀNG LONG (DNTN 

TM VÀ DV TÂN HOÀNG LONG)

234-236 Biên Cương Bồng Sơn,  thị 

xã Hoài Nhơn 
3660239 1 sao

175
KHÁCH SẠN HÒA PHÁT (CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ HOÀ PHÁT)

Thôn Đệ Đức 3, H.Hoài Tân,  thị xã 

Hoài Nhơn
3861979 1 sao

176
KHÁCH SẠN TUYẾT NHUNG 

(CÔNG TY TNHH TUYẾT NHUNG)

Thôn An Dưỡng 2, H.Hoài Tân,  thị xã 

Hoài Nhơn
0989257958 1 sao

177
KHÁCH SẠN CHÂU PHƯƠNG 2 

(CÔNG TY TNHH CHÂU PHƯƠNG)

quốc lộ 1 a, Khu phố Liêm Bình, 

Phường bồng sơn, thị xã Hoài Nhơn
3660239 1 sao

178
KHÁCH SẠN LOAN NGUYÊN 

(CÔNG TY TNHH LOAN NGUYÊN)

 Thôn Tấn Thạnh 2, xã Hoài Hảo,  thị 

xã Hoài Nhơn
3865029 1 sao

179

KHÁCH SẠN THANH BÌNH (DNTN 

KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH 

SẠN THANH BÌNH)

Khối Trung Lương , TT. Bồng Sơn,  

thị xã Hoài Nhơn
3561369 1 sao

180
NHÀ NGHỈ TẤN PHÁT LT (CÔNG 

TY TNHH TẤN PHÁT LT)
438 Tam Quan,  thị xã Hoài Nhơn

181
KHÁCH SẠN NGỌC NGA (CÔNG TY 

TNHH KHÁCH SẠN NGỌC NGA)

Thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức,  thị 

xã Hoài Nhơn                                        
869994340

182
KHÁCH SẠN HUY HÙNG (CÔNG TY 

TNHH HÙNG TRÚC)

Thôn Khoa Trường, xã Ân Đức, huyện 

Hoài Ân
0984 711 777 

183
NHÀ NGHỈ KHU DU LỊCH ĐỊNH 

BÌNH
Định Tố, Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh
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184

KHÁCH SẠN HẢI ÂU BIÊN CƯƠNG- 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG 47.

Số 08 đường Biên Cương, phường 

Ngô Mây, TP Quy Nhơn
0256. 3522 166

185
KHÁCH SẠN SALAH (CÔNG TY 

TNHH SALAH HOTEL)

Số 09 Lê Lai, phường Ngô Mây, TP 

Quy Nhơn
0913410276

186
KHÁCH SẠN STARS (CÔNG TY 

TNHH STARS QUY NHƠN)

8/8 An Dương Vương, phường 

Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn
0964177479

187
HOTEL BLINK (CÔNG TY TNHH 

HOTEL BLINK)

03/13 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn 

Cừ, TP Quy Nhơn
0901122419

188

LƯU NGÃI CONDOTEL (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

LƯU NGÃI)

Lô DC3-24 - DC3-25 đường Võ Thị 

Yến, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 

Nhơn

0256 6299 199

189

KHÁCH SẠN ĐINH HƯƠNG (CÔNG 

TY TNHH KHÁCH SẠN ĐINH 

HƯƠNG)

11A - 15 - 17 đường Hoa Lư, phường 

Đống Đa, Tp Quy Nhơn
0914 087 801

190

HOMESTAY PHÚC LINH (CÔNG TY 

TNHH MTV HOMESTAY PHÚC 

LINH)

Số 358 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn
0708 076 400

191
KHÁCH SẠN PHÚ XUÂN (CÔNG TY 

TNHH KHÁCH SẠN PHÚ XUÂN)

Số 27 đường Nguyễn Xuân Nhĩ, 

phường Quang Trung, TP Quy Nhơn
0987 027 579

192

BÌNH MINH CÙ LAO XANH (CÔNG 

TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN CÙ LAO XANH QUY 

NHƠN)

64/5 Bạch Đằng, phường Hải Cảng, 

TP Quy Nhơn
0945 669 559

193

KHÁCH SẠN KINH BẮC (DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ 

KHÁCH SẠN KINH BẮC)

Số 99B Cần Vương, phường Nguyễn 

Văn Cừ, TP Quy Nhơn

02563847802 - 

09141

194
CÔNG TY TNHH DU LỊCH MŨI 

RỒNG
Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ

195
KHÁCH SẠN HƯNG THỊNH (CÔNG 

TY TNHH DU LỊCH HÙNG MẠNH)

168 Võ Liệu, phường Ghềnh Ráng, TP 

Quy Nhơn
0909528896

196
UMI HOUSE QUY NHƠN (CÔNG TY 

TNHH GIA HOÀNG LUXURY)

Số 34 đường Trần Cao Vân, phường 

Lê Lợi, TP Quy Nhơn

0905 223 367, 

kt:0855666769

197 CÔNG TY TNHH LUCKY HOTEL
03/19 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn 

Cừ, TP Quy Nhơn
0935390661

198

KHÁCH SẠN MEMORY (CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

DU LỊCH AN BÌNH) 

582/12 đường Nguyễn Thái Học, 

phường Quang Trung, TP Quy Nhơn
0896 215605 

199
CÔNG TY TNHH HOMESTAY 

STARFISH

28B Hai Bà Trưng, phường Lê lợi, TP 

Quy Nhơn
0983 019 097
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200
SEN TRÚC HOMESTAY (CÔNG TY 

TNHH SEN TRÚC)

38 Chương Dương, phường Nguyễn 

Văn Cừ, TP Quy Nhơn
0962 071 917

201
CÔNG TY TNHH CIEN (KHÁCH SẠN 

CIEN )

Số 22 đường Phạm Hồng Thái, 

phường Thị Nai, TP Quy Nhơn
0908 550 415

202

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NEW LIGHT 

(KHÁCH SẠN NEW LIGHT)

Số 31-33 đường Lâm Văn Thạnh, 

phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 

Nhơn

0903 590 350

203
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN SƠN HÀ

Lô 12 khu BB2, KĐT Xanh Vũng 

Chua, phường Ghềnh Ráng, TP Quy 

Nhơn

0961 325 345

204
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LANG VY

Số 28/2 Trần văn Ơn, phường Nguyễn 

Văn Cừ, TP Quy Nhơn
0935124075

205

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ QUY NHƠN

HOMES

Số 28, đường Nguyễn Huệ, phường Lê 

Lợi, TP Quy Nhơn
0888503386

206
CÔNG TY TNHH THIÊN HƯNG CÁT 

TIẾN

Thôn Phương Phi (Thiền Viện Thiên 

Hưng), xã Cát Tiến, huyện Phù Cát
0934727777

207

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HƯƠNG BIỂN XANH 

(KHÁCH SẠN SUNRISE)

Số 26 đường Lê Thành Phương, 

phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 

Nhơn

0934 992 989

208

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHÁCH SẠN RELAX (KHÁCH SẠN 

RELAX)

Lô 16 Khu BA2 KĐT Xanh Vũng 

Chua, phường Ghềnh Ráng, TP Quy 

Nhơn

0905 083 839

209
CÔNG TY TNHH NOLYCO (CHÀI 

VILLAGE)

Số 147 đường Thanh Niên, phường 

Quang Trung, TP Quy Nhơn
0256. 3955 955 

210
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH 

SẠN TUẤN KIỆT

Lô 18 - 19, đường số 7 khu Biệt thự 

Đại Phú Gia, phường Nhơn Bình, TP 

Quy Nhơn

0907548584

211

KHÁCH SẠN VIETNAM TASTE 

(CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU 

LỊCH HƯƠNG VIỆT)

Số 96 Xuân Diệu, P. Hải Cảng, TP. 

Quy Nhơn, BĐ 0256.3643333 4 sao

212
KHÁCH SẠN AN PHÚC (CÔNG TY 

TNHH TM DL AN PHÚC)

36 Hàm Nghi, P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn
0256.6541888   

0256.2478479
2 sao

213
KHÁCH SẠN HAVANA (CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂY SƠN)

317  Quang Trung, TT Phú Phong Tây 

Sơn
02563880141 2 sao

214
KHÁCH SẠN THÁI BẢO 3 (CÔNG 

TY TNHH THÁI BẢO)

12 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn
02563520816 2 sao

215
THE VILLA HIẾU HỶ (CÔNG TY 

TNHH HIẾU HỶ)

Lô B16, Khu Biệt thự Đại Phú Gia, P. 

Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 0905072400 2 sao
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216
KHÁCH SẠN HẢI PHƯƠNG (CT 

TNHH TM DV LONG MỸ)

2B Hai Bà Trưng, P. Lê Lợi, TP. Quy 

Nhơn, 0901956778

217
KHÁCH SẠN HOA CÁT (CT TNHH 

KHANG THẾ)

11/03 Ngô Mây, P. Nguyễn Văn Cừ, 

Tp Quy Nhơn 0376714959

218
KHÁCH SẠN HÒA LỢI (CT TNHH 

CHI LỢI)

24 An Dương Vương, phường Nguyễn 

Văn Cừ, TP. Quy Nhơn 0914076127

219
KHÁCH SẠN KIM HOA 1 (CT TNHH 

TM VÀ SX KIM HOA)

3-5 Lê Hồng Phong, P Bình Định, An 

Nhơn 02563735356

220

KHÁCH SẠN MƯỜI VÀNG (CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI MƯỜI 

VÀNG)

thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, 

thị xã Hoài Nhơn
02563865702 2 sao

221

KHÁCH SẠN TÂN NHẬT SƯƠNG 

(CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TÂN NHẬT SƯƠNG)

19 Võ Xán, TT Phú Phong, huyện Tây 

Sơn
0256.3508.999 2 sao

222
KHÁCH SẠN TÂN THI (CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THI)
138-140 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn 02563814124 2 sao

223

KHÁCH SẠN MIRA (CÔNG TY 

TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI QUY 

NHƠN)

24 Nguyễn Như Đỗ, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Tp Quy Nhơn
0973693694 2 sao

224

KHÁCH SẠN ANH NGUYÊN 2 

(CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ANH 

NGUYÊN)

271/9 Quang Trung, thị xã Hoài Nhơn 0256.3561 756 1 sao

225
KHÁCH SẠN LINH LAN (CT TNHH 

TM DV VT DL HOÀNG HƯNG)

Lô 05, BB2, KĐT Xanh Vũng Chua, P 

Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn
0941563636

226
KHÁCH SẠN MIA (CT TNHH RUBY 

QUY NHƠN)

193 Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, TP 

Quy Nhơn
0985196207

227
KHÁCH SẠN MIRA BÃI XẾP (CT 

TNHH DL TM QUY NHƠN)

Tổ 1, KV 1, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn
0973693694

228
KHÁCH SẠN SEA STAR (CT TNHH 

SEA STAR)

03/41 Ngô Mây, P Nguyễn Văn Cừ, 

TP Quy Nhơn
0256 3846678

229
KHÁCH SẠN TẤN THỊNH (DN TN 

XÂY DỰNG DUY THỊNH)

QL1A, thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, 

huyện Phù Cát
0256.6553777

230
KHÁCH SẠN THÀNH HƯNG (DN TƯ 

NHÂN THÀNH HUY)
35-36 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn 0908339814

231
KHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG (CT 

TNHH KS QUÊ HƯƠNG QUY NHƠN
67 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn 0914134589

232
KHÁCH SẠN KADUPUL (CT TNHH 

DV TỔNG HỢP AN TOÀN)

Số 22 Trần Đăng Phong, P. Nguyễn 

Văn Cừ, Quy Nhơn
0256.6262989

233
KHÁCH SẠN KIM HOA 2 (CT TNHH 

SX VÀ TM KIM HOA)

326 Trường Chinh, P. Nhơn Hưng, 

TX. An Nhơn
0256.3835358
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234

KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG (CÔNG 

TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĐÔNG DƯƠNG)

Số 4 Hải Thượng Lãn Ông, Tp Quy 

Nhơn
0905110146

235
MAIA QUY NHON RESORT (CT CP 

KHU DL BIỂN MAIA QN)

Một phần Điểm số 1, KDL biển Nhơn 

Lý - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội, 

xã Cát Tiến, Phù Cát

0256.2206688

236
KHÁCH SẠN OCEAN VIEW (CT 

TNHH DV GIA BÌNH)

12 An Dương Vương, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn
02563521753

237
KHÁCH SẠN NĂM THU (CT TNHH 

KS NĂM THU)

07 Nguyễn Thị Định, P.Nguyễn Văn 

Cừ, Tp. Quy Nhơn, BĐ
0979702113

238

KHÁCH SẠN FLEUR DE LYS HOTEL 

QUY NHON (CT CP ĐỊA ỐC NAM 

VIỆT)

16 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Tp. 

Qui Nhơn
0256.3666888

239
KHÁCH SẠN THANH VÂN (CT 

TNHH TM THANH VÂN)

311-313 Đống Đa, phường Thị Nại, 

Tp. Quy Nhơn
02563656577

240
KHÁCH SẠN HATA (CT TNHH TM 

DV HẢI TÂM)

35 Nguyễn Nhạc, P. Ngô Mây, Quy 

Nhơn
0256.3701122

241
KHÁCH SẠN SEAVIEW (CÔNG TY 

TNHH SEAVIEW HOTEL)

52 Hàn Mặc Tử, p. Ghềnh Ráng, Tp 

Quy Nhơn
02563535778

242
1984 HOUSE (CT TNHH DV DL 

QUỐC TIẾN)
37B Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn 0905260220

243 HOMESTAY BH (CT TNHH DV BH) 38/3 Chương Dương, Tp Quy Nhơn 098 777 77 15

244

KHÁCH SẠN ANYA QUY NHƠN 

(CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH - DỊCH VỤ 

QUY NHƠN)

03 Nguyễn Trung Tín, TP Quy Nhơn 02562220779 4 sao

245

KHÁCH SẠN ANYA PREMIER 

HOTEL QUY NHƠN (CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ DỊCH 

VỤ KIM CÚC)

Số 44 Đường An Dương Vương, thành 

phố Quy Nhơn
0562222268

246
MINI HOUSE MAI NGỌC QUÝ (DN 

TN MAI NGỌC QUÝ)

02/32 Phạm Ngọc Thạch, P. Trần Phú, 

Quy Nhơn
0907709769

247
NHÀ NGHỈ MINH TRANG (CT TNHH 

MINH TRANG)

Số 126 Chương Dương, phường 

Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn
0914067377

248
NHÀ NGHỈ NAM ANH (CT TNHH 

TM DV NAM ANH)

Số 73 Chương Dương, phường 

Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn
02563746026

249

KHÁCH SẠN DELIGHT HOTEL 

(CÔNG TY TNHH TM DV TH 

KHÁNH NGỌC)

07 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn 02566505999

250 CÔNG TY TNHH LAS TRAVEL
91/4 Lê Lợi, P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Quy Nhơn
905064448
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251

À DI HOME 2 – CÔNG TY TNHH DV 

LỮ HÀNH VÀ LƯU TRÚ MINH 

THÀNH

Số 10 Trần Quý Khoáng, TP. Quy 

Nhơn
914004511

252
ANATARA QUY NHƠN VILLAS 

(CÔNG TY TNHH DU LỊCH BÃI DÀI)
KV1, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn 393897609

253
CÔNG TY TNHH MT DVBV ĐẠI AN 

PHÁT

Tổ 52, KV7, P. Lê Hồng Phong, TP. 

Quy Nhơn
931786569

254

CÔNG TY TNHH DV TH PHAN LÊ 

(COFFEE & HOMESTAY OLIVER'S 

HOUSE)

170 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn 905350018

255
KHÁCH SẠN ATHENA HOTEL 

(CÔNG TY TNHH A THE NA)
08 Lê Lai, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 914062266

256

SUNSHINE HOTEL (CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH MTV SƠN HUYỀN 

PHÁT GIA LAI - SUNSHINE HOTEL)

11 Trần Văn Ơn, TP. Quy Nhơn 935933004

257 CÔNG TY TNHH THÀNH PHONG 11 Tú Mỡ, TP. Quy Nhơn 935331577

258 CÔNG TY TNHH TH THÀNH PHONG
Số 11 đường Biên Cương, TP. Quy 

Nhơn
935331577

259

OPAL HOTEL (CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH 

SANG)

143 Lê Hồng Phong, P. Trần Phú, TP. 

Quy Nhơn
944089933

260
KHÁCH SẠN HOA CÚC (CÔNG 

TNHH HOA CÚC)

KP Ngọc An  Trung, P. Hoài Thanh 

Tây, thị xã Hoài Nhơn
097 652 89 77 1 sao

261
LA CACTUS HOTEL 2 (CÔNG TY 

TNHH LA CACTUS)
 03 Trần Văn Ơn, TP Quy Nhơn 0978235912

262
RUSTIC (CÔNG TY TNHH TM VÀ 

DV QUY NHƠN BEACH)

19-21 Trần Cao Vân, Phường Lê Lợi, 

TP. Quy Nhơn
0902551538

263
THE KILA BOUTIQUE HOTEL 

(CÔNG TY TNHH PHÚ HẢI)

204 Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Quy 

Nhơn
02563686989

264

KHÁCH SẠN MERIA (CTY TNHH 

DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH TỔNG 

HỢP AN PHÚ)

09 Trương Văn Của, phường Nguyễn 

Văn Cừ, TP. Quy Nhơn
0345384868

265

KHÁCH SẠN SEA VIEW HOTEL 

(CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỆ NHẤT)

 280 Xuân Diệu, TP. Quy Nhơn 02563826699

266

 KHÁCH SẠN CỬA BIỂN (CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC 

THẮNG)

Thôn Hội Thành, Xã Nhơn Hội, TP. 

Quy Nhơn
'02563549999
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267
KHÁCH SẠN THIÊN VÂN (CÔNG TY 

TNHH KHÁCH SẠN THIÊN VÂN)

 55 Võ Liệu, phường Ghềnh Ráng, TP. 

Quy Nhơn
0903505597

268
MOONHILL HOMESTAY (CÔNG TY 

TNHH NHÀ NGHỈ MOONHILL)

70/29 Hàn Mạc Tử, phường Ghềnh 

Ráng, TP. Quy Nhơn
0913655268

269
RESORT O.SIX (CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ NHÂN VIỆT)

Tổ 3 - KV1, phường Ghềnh Ráng, TP. 

Quy Nhơn
'02563686866

270

HOTEL LAVENDER TÂN THANH 

(CÔNG TY TNHH THỦY SẢN 

DƯƠNG TUẤN PHÁT)

Đường Lê Thanh Tông, Khu phố Tân 

Thành 1, Xã Tam Quan Bắc, thị Xã 

Hoài Nhơn

:0905 479 114

271

 ĐÀO TIÊN HOTEL (CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ TẠI BÌNH 

ĐỊNH) 

527 Đường Đống Đa, Phường Thị Nại, 

Thành phố Quy Nhơn
0935448805  

272

 KỲ CO QUY NHƠN RESORT (CÔNG 

TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG 

MẠI HOÀNG ĐẠT)

KDL Kỳ Co, Xã Nhơn Lý, TP. Quy 

Nhơn
2.563.590.999

273
CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY 

NHƠN GOLF & RESORT 

11 An Dương Vương, phường Nguyễn 

Văn Cừ , Tp. Quy Nhơn

274
K/S ANH THẢO 2 (CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ ANH THẢO)

209 Cần Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn
:0905 409 239

275
KHÁCH SẠN HỒNG GẤM (CÔNG TY 

TNHH TM DV DL HỒNG GẤM)

28A Chương Dương, P. Nguyễn Văn 

Cừ, Tp. Quy Nhơn
976.369.807

276
KHÁCH SẠN NGỌC HỒI (CÔNG TY 

TNHH ĐỨC TỎ )

 Lô 1 Ngọc Hồi, phường Thị Nại, T.P 

Quy Nhơn
0786159114

277
KHÁCH SẠN BIỂN XANH (CÔNG TY 

TNHH HOTEL BIỂN XANH)

25 Võ Thị Yến, P.Nguyễn Văn Cừ, 

Tp.Quy Nhơn

0906908691

278

KHÁCH SẠN ALOHA QUY NHƠN 

(CÔNG TY TNHH DV & TM QUỲNH 

NGỌC)

50 Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP Quy 

Nhơn
985.004.513

279 CÔNG TY TNHH HOTEL TULIP
42-44 Chế Lan Viên, P.Ghềnh Ráng, 

TP.Quy Nhơn
'0987313056

280
CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG BÃI 

BIỂN –CHI NHÁNH 3

Thôn Lý Sơn, xã Nhơn Lý, Tp. Quy 

Nhơn
969.412.728

281

NHÀ NGHỈ PHƯƠNG ANH (CÔNG 

TY TNHH TỔNG HỢP NÔNG LÂM 

HƯNG THỊNH)

Thôn Ngọc Thạnh Nam, xã Nhơn Thọ, 

TX.An Nhơn
0344500335
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282
KHÁCH SẠN HỌC HƯƠNG (CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ BIG HOME)

16 Bế Văn Đàn, P.Ghềnh Ráng, TP. 

Quy Nhơn
818.679.579

283
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - KHÁCH 

SẠN CANARY (CANARY GOLD)

 94 Xuân Diệu, p. Hải Cảng, TP. Quy 

Nhơn

284

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LÊ 

NGUYỄN HOÀNG-KHÁCH SẠN 

GREEN PARK 2

221 Cần Vương, phường Nguyễn Văn 

Cừ, TP. Quy Nhơn
0906436168

285
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

HÀ VÂN 

 Tổ 3, KV1, P.Ghềnh Ráng, Tp. Quy 

Nhơn
0969412728

286
KHÁCH SẠN L’AMOUR (CÔNG TY 

TNHH L’AMOUR)

 1H1 Nguyễn Thị Định, TP.Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định
0914317487

287
HAKU HOTEL (CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HNLP)

06 Kim Đồng, Phường Trần Phú, TP. 

Quy Nhơn
'0867705197

288
PEARL BEACH HOTEL (CÔNG TY 

TNHH ĐẠI PHÚ GIA QUY NHƠN)

Khu Biệt Thự Đại Phú Gia, phường 

Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
0326591269

289

SÔNG SUỐI HOMESTAY (CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH 

SAO BIỂN)

Số 18 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 

Trần Phú, TP. Quy Nhơn
 0917 329 635

290
Le Mint Hotel (CÔNG TY TNHH TM 

TH THANH THẢO)

01 Trần Khánh Dư, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, TP. Quy Nhơn

0901805777

291

CN CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH TRUNG 

TÂM DV và VHTTĐS

Số  02 đường Phó Đức Chính, Phường 

Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn
0934734499

292
AN HOUSE (CÔNG TY TNHH MTV 

TM DV AN HOUSE)

186 Xuân Diệu, Phường Trần Phú, TP. 

Quy Nhơn
963705125

293

KHÁCH SẠN TRÙNG DƯƠNG 

(CÔNG TY TNHH DV TỔNG

HỢP TRÙNG DƯƠNG)

Thôn Quảng Tín, Xã Phước Lộc, 

Huyện Tuy Phước
0917.743.776

294
PARADIS HOTEL (CÔNG TY TNHH 

PARADIS LAND) 
12 – 15 Nguyễn Tư, TP. Quy Nhơn 0983.366.049

295
CALI HOTEL QUY NHƠN (CÔNG TY 

TNHH KIỀU CALI)

Lô 61-62-63-64 Lê Đức Thọ, Phường 

Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn
0901125225

296
KHÁCH SẠN LẠC HỒNG (DNTN 

KHÁCH SẠN LẠC HỒNG)

1752 Hùng Vương, P.Trần Quang 

Diệu, Quy Nhơn
0905.967.646 

297 MELODRY (CÔNG TY TNHH LMN
18/9 Trần Văn Ơn, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Tp.Quy Nhơn,
0934948246

298
BED STATION HOTEL (CÔNG TY 

TNHH ATRIP GROUP)

03 Nguyễn Thiếp, Phường Trần Phú, 

Tp. Quy Nhơn
0942 834 566
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299

KHÁCH SẠN NAKO (CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ PHƯƠNG LONG- 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Lô ODV30-1,2,3,4 DA KĐT Chức 

năng FLC Lux City Quy Nhơn, xã 

Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn

300
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTARA 

HOSPITALITY GROUP

76 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, 

TP. Quy Nhơn
090 2005324

301

HAPPINESS HOTEL (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG THAO QUY NHƠN)

Thôn Lý Lương, Xã Nhơn Lý, TP. 

Quy Nhơn

0866784278

302

GRAND HYAMS HOTEL (CÔNG TY 

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TMS CHI 

NHÁNH BÌNH ĐỊNH)

28 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, TP. 

Quy Nhơn
0935046835  

303
KHÁCH SẠN NHÂN ANH (CÔNG TY 

TNHH TS MINH HOÀNG)

41 Chế Lan Viên, phường Ghềnh 

Ráng, thành phố Quy Nhơn

0935256367

304

CÔNG TY TNHH HOÀNG

NGỌC HƯƠNG (KHÁCH SẠN NGỌC 

HƯƠNG)

221 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, 

thành Phố Quy Nhơn
'0947547962

305
KHÁCH SẠN ANNY (CÔNG TY 

TNHH TS MINH HOÀNG)

 57/27 Hai Bà Trưng, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
0935256367

306
BEL-AIR HOTEL (CÔNG TY TNHH 

NGỌC NGÀ NGÂN)

Số 05 Võ Thị Yến, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, TP.Quy Nhơn

02566274468 – 

0942251779

307
OHANA VILLAGE (CÔNG TY TNHH 

THIÊN THỌ)

KP Phương Phi, thị trấn Cát Tiến, 

huyện Phù Cát
0943581122

308
HTX NÔNG DƯỢC VÀ DỊCH VỤ AN 

TOÀN 
Thôn 1 - xã An Toàn '0396981547

309

KHÁCH SẠN LA BEAUTÉ QUY 

NHƠN (CÔNG TY TNHH KHÁCH 

SẠN LA BEAUTÉ)

143 Lê Đức Thọ, Quy Nhơn, Bình 

Định
0778769799

310 KHÁCH SẠN VƯƠNG QUỐC 3
18 Ngô Văn Sở, P. Trần Phú, TP. Quy 

Nhơn

0906407899

0935874568 

311
CALI HOTEL QUY NHƠN (CÔNG TY 

TNHH KIỀU CALI)

SỐ 179 – 181 – 183 - 185 Lê Đức 

Thọ, phường Trần Hưng Đạo, Tp Quy 

Nhơn

312

CƠ SỞ 4 HƯNG THỊNH MASSAGE - 

HOMESTAY (CÔNG TY TNHH DU 

LỊCH HÙNG MẠNH)

Thôn Bình An, xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước

313
KHÁCH SẠN NGỌC HẢI (CÔNG TY 

TNHH KHÁCH SẠN NGỌC HẢI)

Số 631C Nguyễn Huệ, thị Trấn Tuy 

Phước, huyện Tuy Phước

314

NHÀ NGHỈ TRUNG DUNG (CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

NGỌC DUNG)

Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát
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315

HOMESTAY MASAMAJI (CÔNG TY 

TNHH DV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH 

HLT))

196 Xuân Diệu, P.Trần Phú, TP. Quy 

Nhơn

316

COSY HOMESTAY ((CÔNG TY 

TNHH DV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH 

HLT)

16 Phan Đăng Lưu, P.Trần Phú, 

TP.Quy Nhơn

317
NHÀ NGHỈ AN HOUSE (CÔNG TY 

TNHH MTV TM DV AN HOUSE)

168 Xuân Diệu, P.Trần Phú, TP.Quy 

Nhơn

318

KHÁCH SẠN KHÁNH HƯNG (CÔNG 

TY TNHH TM XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP KHÁNH HƯNG)

143 Lê Hồng Phong, P.Trần Phú, 

TP.Quy Nhơn

319
GOLDEN SEA (CÔNG TY TNHH 

FAMILY QUY NHƠN)
312-314 Xuân Diệu, P. Trần Phú

320

DELIGHT SPA (CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP KHÁNH NGỌC

Lô 01, 02, 03 Lkv Đại Phú Gia, P. 

Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn

321
KHÁCH SẠN BIỂN NGỌC (CÔNG TY 

TNHH ĐẠI PHÚ GIA QUY NHƠN)

Lô Lkc – D – 20 Đại Phú Gia, Kđt Tm 

Bắc Sông Hà Thanh (Khu C), P. Nhơn 

Bình, TP. Quy Nhơn

322

KHÁCH SẠN VINH AN (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

VINH AN)

Lô C1a, Khu Quy Hoạch Dân Cư 

Đông Đường Điện Biên Phủ, P. Nhơn 

Bình, TP. Quy Nhơn

323
V/K HOUSE APARTMENT (CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP V/K)
04 Trần Quý Khoáng, TP. Quy Nhơn

324
GERBERA HOTEL (CÔNG TY TNHH 

HOA ĐỒNG TIỀN VIỆT NAM)
107A Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn

325

KHÁCH SẠN DEZON (CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DICH VỤ 

TỔNG HỢP THÁI DƯƠNG)

75-77-79 Chương Dương, Nguyễn 

Văn Cừ, Quy Nhơn

0983809679

0967808979

326
KHÁCH SẠN HÒA PHÁT (CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ HÒA PHÁT)
 Đệ Đức 3, Hoài Tân, Hoài Nhơn 0256 3861 979

327 KHÁCH SẠN BÌNH HÀ 12 - 14 Bình Hà, Quy Nhơn 0932188972
mới bổ 

sung

328 KHÁCH SẠN NINA
Lô 01 KDC An Nhơn Land, Phường 

Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định
0917777268

mới bổ 

sung

329 THÀNH HƯNG VILLA - EO GIÓ
Đường số 4, Eo Gió, Lý Hưng, Nhơn 

Lý, Quy Nhơn
0903261816 

mới bổ 

sung

330 KHÁCH SẠN REX
02 Cần Vương, Phường Bình Định, 

Thị xã An Nhơn
0935235599

mới bổ 

sung

https://www.google.com/search?q=kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+dezon+quy+nh%C6%A1n&rlz=1C1MSIM_enVN928VN928&sxsrf=ALiCzsbeiq4mEr6y3Ss28hw7aYbVebT4rg%3A1667881343915&ei=f9lpY-q7N83f-Qb6zoWgBw&oq=kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+the+dezo&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgYIABAWEB4yCAgAEBYQHhAKOgoIABBHENYEELADOgQIIxAnOg4ILhCABBDHARCvARDLAToICAAQgAQQywE6EAguEIAEEMcBEK8BEBMQ6gQ6DQguEIAEEMcBEK8BEBM6CAgAEBYQHhATOhsILhCABBDHARCvARATEOoEENwEEN4EEOAEGAFKBAhBGABKBAhGGAFQ1w1YgK6QBGC1vZAEaAJwAXgAgAHEAYgBwwaSAQM2LjKYAQCgAQHIAQPAAQHaAQYIARABGBQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+dezon+quy+nh%C6%A1n&rlz=1C1MSIM_enVN928VN928&sxsrf=ALiCzsbeiq4mEr6y3Ss28hw7aYbVebT4rg%3A1667881343915&ei=f9lpY-q7N83f-Qb6zoWgBw&oq=kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+the+dezo&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgYIABAWEB4yCAgAEBYQHhAKOgoIABBHENYEELADOgQIIxAnOg4ILhCABBDHARCvARDLAToICAAQgAQQywE6EAguEIAEEMcBEK8BEBMQ6gQ6DQguEIAEEMcBEK8BEBM6CAgAEBYQHhATOhsILhCABBDHARCvARATEOoEENwEEN4EEOAEGAFKBAhBGABKBAhGGAFQ1w1YgK6QBGC1vZAEaAJwAXgAgAHEAYgBwwaSAQM2LjKYAQCgAQHIAQPAAQHaAQYIARABGBQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=Kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+Ho%C3%A0+Ph%C3%A1t+Ho%C3%A0i+Nh%C6%A1n&rlz=1C1MSIM_enVN928VN928&hotel_occupancy=2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03yOi6obJKvR3C2S7dXMf3qWoxoGg%3A1627608393875&ei=SVUDYZnxNMGe-AbewaCQCA&oq=Kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+Ho%C3%A0+Ph%C3%A1t+Ho%C3%A0i+Nh%C6%A1n&gs_l=psy-ab.3...85431.90694.0.90973.17.12.1.0.0.0.132.1042.0j9.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.5.492...0i203k1j0i22i30k1.0.9jMfOOFty5I
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331 KHÁCH SẠN CENTURY
02 Đường Phan Đình Phùng, Thị xã 

An Nhơn
0774419888

mới bổ 

sung

332 KHÁCH SẠN GOLDEN 
QL 1A, Phường Bình Định, TX. An 

Nhơn, Bình Định
0256.3789799

mới bổ 

sung

333 KHÁCH SẠN GOLDEN 2 Xã Nhơn Hưng, TX. An Nhơn, BĐ 0857904255
mới bổ 

sung

334 KHÁCH SẠN GIA KIÊN 270 Xuân Diệu, Quy Nhơn 0905815441
mới bổ 

sung

335 KHÁCH SẠN HỒNG PHÚC 376 Xuân Diệu, Quy Nhơn 0988991574
mới bổ 

sung

336 KHÁCH SẠN XAVIA
Lô 24 - 25 Bùi Tư Toàn, phường 

Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn
0941351557

mới bổ 

sung

337 ROSELLA APARTMENT QUY NHƠN Khu Biệt thự Đại Phú Gia, Quy Nhơn 0383355939
mới bổ 

sung

338
KHÁCH SẠN T & T LUXURY QUY 

NHƠN
09 Võ Thị Yến, Quy Nhơn 0334589379

mới bổ 

sung

339 KHÁCH SẠN ĐÀO HOA 31 Ngô Gia Tự, Quy Nhơn 0961173579
mới bổ 

sung

340 THE OCEAN RESORT
Điểm số 1, KDL Nhơn Lý-Cát Tiến, 

Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định
 0256 3900808

mới bổ 

sung

341 KHÁCH SẠN MỸ NHÂN 12-14 Hàn Mặc Tử, Quy Nhơn  0964645466
mới bổ 

sung

342 KHÁCH SẠN LUNA BOUTIQUE 250 Xuân Diệu, Quy Nhơn 0906982813
mới bổ 

sung

VIII

IX

1
CÔNG TY TNHH TM & DỊCH VỤ 

NGUYÊN THỊNH

Thôn Phú Hòa, Xã Tây Xuân, Huyện 

Tây Sơn
0914 041978

2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TOÀN HOA

Số 132 Ngô Gia Tự, Phường Bình 

Định, Thị xã An Nhơn
0932 197 797

3
CÔNG TY TNHH TM TÂN NHẬT 

SƯƠNG
33 Võ Xán, huyện Tây Sơn

0905 880 018 

(C.Sương)

4
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THUỐC 

THÚ Y BÌNH ĐỊNH

thôn Thọ Lộc 1 - xã Nhơn Thọ - An 

Nhơn
0986952447

mới bổ 

sung

X

XI

1
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ 

THỰC PHẨM BÌNH ĐỊNH

Thôn Trung Xuân, Xã Mỹ Chánh, 

Huyện Phù Mỹ
056.3759934

2
CÔNG TY TNHH MUỐI VÀ 

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Số 130 Lê Đại Hành, Phường Đống 

Đa, thành phố Quy Nhơn
056. 3791 819

XII

DỊCH VỤ TẠI CẢNG BIỂN (0 TỔ CHỨC)

VACXIN PHÒNG BỆNH CHO GIA SÚC, GIA CẦM (04 TỔ CHỨC)

MUỐI ĂN (02 TỔ CHỨC)

ĐƯỜNG ĂN BAO GỒM ĐƯỜNG TRẮNG VÀ ĐƯỜNG TINH LUYỆN (0 TỔ CHỨC)

THAN (01 TỔ CHỨC)

https://www.google.com/search?q=kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+hoa+t%C3%A2n+an+b%C3%ACnh+%C4%91%E1%BB%8Bnh&rlz=1C1MSIM_enVN928VN928&sxsrf=ALeKk03kROqv-0wYhDFdBZ7VbceigTPqZQ%3A1627608532616&ei=1FUDYfaBJZiC1e8P1JafsAQ&hotel_occupancy=2&oq=Kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+Hoa+T%C3%A2n+An&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHkoECEEYAFCTmrAEWJOasARgz6KwBGgAcAB4AIABfIgB8wGSAQMwLjKYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
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1 XÍ NGHIỆP THAN QUY NHƠN
Thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước

3832097-

3832089

XIII

XIV

1
CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH 

BÌNH ĐỊNH
35 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn 0355201111

2
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI PHÙ 

CÁT
Cát Trinh, huyện Phù Cát 0917859873

3
CÔNG TY TNHH TAXI TRANG HIỆP 

THÀNH

229 Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, thị 

xã Hoài Nhơn
0972006677

4
CN CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI 

TẠI BÌNH ĐỊNH

66/2 Hàn Mặc Tử, P.Ghềnh Ráng, Quy 

Nhơn
0917596968

5
HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY 

PHƯỚC
68 Trần Phú, TT Diêu Trí, Tuy Phước 0983177019

6
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ 

DU LỊCH VIỄN ĐÔNG

71/10 Vũ Bảo, P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn
0888456111

7
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VẬN TẢI 

SÀI GÒN - CN BÌNH ĐỊNH
05 Phùng Khắc Khoan, TP. Quy Nhơn 0903321777

8
CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI 

BÌNH ĐỊNH
35 Ỷ Lan, thành phố Quy Nhơn 0355201111

9
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY 

TNHH ĐỒNG THÚY

Số 11 Đường Phan Chu Trinh, thành 

phố Quy Nhơn
02563666777

10 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ EMDDI
66/2 Hàn Mặc Tử, P.Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn
0905640868

11 CÔNG TY TNHH TAXI THÀNH ĐẠT
299/1 Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, 

TP.Quy Nhơn
0937785612

12 CÔNG TY CP QUY NHƠN 24H
53 Biên Cương, P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định
0588666777

13 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 77
97 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP Quy 

Nhơn, T. Bình Định
02563909999

14
CÔNG TY TNHH TAXI BÔNG SEN 

XANH

Số 27 Nguyễn Huệ, thị trấn Phú 

Phong, H. Tây Sơn, T. Bình Định
0856036036

mới bổ 

sung

15
CÔNG TY TNHH LET'S GO BÌNH 

ĐỊNH

Lô A11 Khu QHDC Đông Điện Biên 

Phủ, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. 

Bình Định

0901959595
mới bổ 

sung

16 HTX VTCG PHÙ CÁT Cát Trinh, Phù Cát 0917859873

17
XN VT KHÁCH CÔNG CỘNG QUY 

NHƠN

55 Lê Hồng Phong, thành phố Quy 

Nhơn
02563818180

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH BẰNG ĐƯỜNG BỘ; DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÀNH KHÁCH BẰNG TAXI (53 TỔ CHỨC)

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT 

GIÁ VÉ THAM QUAN (VÉ VÀO CỔNG) CÁC ĐIỂM DU LỊCH, KHU DU LỊCH (0 TỔ CHỨC)
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18 HTX VT CGĐB 2/9 QUY NHƠN P. Trần Quang Diệu – TP.Quy Nhơn 056.3841149

19 HTX VT 1/4 QUY NHƠN 01- Phạm Hồng thái – TP.Quy Nhơn 056.3820179

20 HTX VT 19/5 TUY PHƯỚC TT. Diêu Trì - huyện Tuy Phước 0563.833293

21 HTX VT  CƠ GIỚI 30/3 PHÙ MỸ TT.Phù Mỹ - huyện Phù mỹ 056.3855303

22 HTX VT Ô TÔ 30/3 AN NHƠN TT.Bình Định – thị xã An Nhơn 0563835276

23 HTX VT Ô TÔ AN LÃO Xã An Hoà, huyện An Lão 0563 709129

24 HTX VT 7/12 AN LÃO Xã An Hoà, huyện An Lão 0566545856

25 HTX VT Ô TÔ  HÒAI ÂN TT.Tăng Bạt Hổ - huyện Hoài Ân 056.3870375

26 HTX VT HOÀI NHƠN Hoài Tân –thị xã Hoài Nhơn 0563.564438

27 HTX VT CƠ GIỚI PHÙ CÁT Cát Trinh – huyện Phù Cát 0563850224

28 HTX TATACO 14/28 Võ Văn Dũng – TP. Quy Nhơn 0563946449

29 CTY TNHH VT Ô TÔ KIM LIÊN P. Quang Trung – TP.Quy Nhơn 0563846366

30 DNTN VT KHÁCH THÀNH LONG TT. Phú Phong – TP.Tây Sơn 0904780615

31 CTY TNHH TM DV XD HOA CHÂU TT. Phú Phong – TP.Tây Sơn 0563880126

32
CTY TNHH DV VẬN TẢI TIẾN 

THÀNH
650 Hùng Vương – TP. Quy Nhơn 0563848029

33
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠT 

THÀNH
Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn 0563861002

34
CTY TNHH DV VẬN TẢI DU LỊCH 

THẢO NGUYÊN
Mỹ Lợi - Phù Mỹ - Bình Định 0978849579

35
CTY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG
234 Tây Sơn - Quy Nhơn - Bình Định 0989156176

36
CTY TNHH TM VẬN TẢI TRƯỜNG 

THỊNH

P. Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn 
056.3741024

37
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH 

ĐỆ NHẤT
Xã Phước Hòa, Huyện Tuy Phước 0916475928

38
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRÍ HÀ
Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ 0914517935

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH 
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39 CÔNG TY TNHH DVTM MINH TÂN 
239 Nguyễn Tất Thành, TT. Tăng Bạt 

Hổ, Hoài Ân
0978992052

40
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

HOÀNG DŨNG

310 Phan Bội Châu, P.Lê Hồng Phong, 

TP.Quy Nhơn
02563822310

41 CÔNG TY TNHH LƯƠNG PHÁP
Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh
0984 334 799

42
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM 

MÀU
xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước 0983369373

43
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀI SƠN

Số 15/12 Lương Đình Của, P.Lý 

Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn
0914 087 670

44
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH DŨNG LỆ
Thị trấn An Lão, huyện An Lão 0984 874 301

45
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HÙNG NGA

Số 10 Đặng Thai Mai, P.Ghềnh Ráng, 

TP.Quy Nhơn

02563847575

0934 849 988

46
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THUỶ BỘ MIỀN TRUNG

KP Lại Khánh Nam, P.Hoài Đức, TX. 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
0976 277 570

47
CN CÔNG TY CP DV DU LỊCH MỘC 

THẢO TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Bến xe trung tâm Quy Nhơn, P. Ghềnh 

Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0914742668

mới bổ 

sung

48
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

CUỘC HUÊ

QL1A, KP Liêm Bình, P.Bồng Sơn, 

TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
0974 397 397

mới bổ 

sung

49
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 

TM DV BẢO HƯNG

Số 51 Nguyễn Huệ, KP.Dương Liễu 

Tây, TTr. Bình Dương, H.Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định

0934 032 269
mới bổ 

sung

50
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH HƯNG THÀNH

Hẻm 130/1 Nguyễn Nhạc, TT Bình 

Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
0912 324 489

mới bổ 

sung

51
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH TÍN HƯƠNG

xâ Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định
0972081027

mới bổ 

sung

52
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

DANH HUY

thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, H. 

Tuy Phước
0934762369

mới bổ 

sung

53
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRẦN TÀI NGUYÊN

Số 344 Nguyễn Huệ, thị trấn Bình 

Dương, H. Phù Mỹ, T. Bình Định
0974446556

mới bổ 

sung

XV

1
CÔNG TY TNHH TM DV XUÂN 

THẢO 
65 Lý Thường Kiệt - TP.Quy Nhơn 3.822.007

2 CÔNG TY TNHH XUÂN PHƯƠNG 08 Lý Thường Kiệt - TP.Quy Nhơn                        3.821.210

3 CÔNG TY TNHH THÀNH HƯNG 8 Phan Huy Ích - TP.Quy Nhơn   3.648.983

4
CN CÔNG TY CP ESPACE BUSINESS 

HUẾ TẠI  BÌNH ĐỊNH

Khu đô thị xanh Vũng Chua - P.Gềnh 

Ráng - TP.Quy Nhơn
0945767610

5
CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN 

CO.OP BÌNH ĐỊNH
07 Lê Duẩn - Thành phố Quy Nhơn 0935365723

SỮA VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ Y 

TẾ (16 TỔ CHỨC)
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6 CÔNG TY TNHH TM DV VĨNH THỤY
số 73-75-79 Lý Thường Kiệt, P. Trần 

Phú, TP. Quy Nhơn 
0916179979

7 DNTN HẠ HUYỀN                                      111 Lê Lợi  - TP.Quy Nhơn          3.811.348

8  CÔNG TY TNHH TH TM GIA BẢO
36, Nguyễn Hoàng, Phường Đống Đa, 

TP.Quy Nhơn
3.791.901

9
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANH 

YÊN                                

308 Ngô Gia Tự, P. Bình Định, TX. 

An Nhơn     
0256 3835322

10 CÔNG TY TNHH TM DV KHẢI TÚ
32 Vũ Thị Đức-P.Đập Đá-TX.An 

Nhơn
0256 3639888

11 CÔNG TY TNHH TM BÍCH SƠN
311 Ngô Gia Tự - P.Bình Định - Thị 

xã An Nhơn
0916464087

12
CÔNG TY TNHH TM DV LÊ MINH 

PHÁT 

KV Hòa Nghi, P.Nhơn Hòa, TX An 

Nhơn
0905712389

13
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TM 

SƠN HÀ                                  

Số 571 Quang trung, Khu phố 3, 

P.Tam Quan, TX Hoài Nhơn, Bình 

Định

0383250243

14 CÔNG TY TNHH TM  TRUNG TÍN TT.Bồng Sơn - thị xã Hoài Nhơn 3.861.838

15
CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP 

HỮU PHÚC 

khối Liêm Bình-TT.Bồng Sơn - thị xã 

Hoài Nhơn
0935115185

16
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐĂNG KHOA TÂY SƠN

Phú Xuân, Thị Trấn Phú Phong, huyện 

Tây Sơn
0961158257

XVI

1
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN 

HỮU BÍCH

72A Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, 

thành phố Quy Nhơn
0984.441.655

2 CÔNG TY TNHH MINH HOÀNG
Lô 20 Lê Xuân Trữ, phường Lý 

Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn
02563811559

3 CÔNG TY TNHH A & B
72A Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, 

thành phố Quy Nhơn
0984.441.655

4 CÔNG TY CP VLXD MỸ QUANG

Tầng 1, Tòa nhà Pisico, số 99 đường 

Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành 

phố Quy Nhơn

0909307168

5 CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT
Số 7 Trần Anh Tông, phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn
0903591886

6 CÔNG TY CP VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH
753 Âu Cơ, khu vực 7, phường Bùi 

Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
0903148199

7 CÔNG TY TNHH XD THUẬN ĐỨC
Lô 7,8,9 Huỳnh Tấn Phát, thành phố 

Quy Nhơn
0563791446

8 CÔNG TY TNHH 28/7 BÌNH ĐỊNH
Khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, 

thị xã An Nhơn
0983033569

9
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ 

XÂY LẮP NHƠN HÒA

Quốc lộ 19, KV Tân Hòa, phường 

Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
0916577592

ĐÁ XÂY DỰNG (33 TỔ CHỨC)
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10
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ 

VÀ XÂY DỰNG ÁNH SINH

Quốc lộ 19, khu vực Tân Hòa, phường 

Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
02563738551

11
CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ ĐÁ SƠN 

TRIỀU

Số 221 Ngô Gia Tự, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn
02563736006

12
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÁI 

ANH TÙNG

Thôn Phú Mỹ, xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
0942 282 555

13
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI 

NHẬT DUY 

Thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
0906406549

14
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ TM YẾN TÙNG

Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, 

huyện Tuy Phước
0905106990

15
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC 

NGUYÊN TƯỜNG

Thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
0901142888

16

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ TẠI 

BÌNH ĐỊNH - CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn, 

huyện Phù Cát
0905 509 669

17 HTX SX ĐÁ XD BÌNH ĐÊ
Thôn Chương Hoà, Hoài Châu Bắc, 

thị xã Hoài Nhơn
02563866266

18
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỎ ĐÁ 504

Mỏ đá 504 Đèo Bình Đê, Xã Hoài 

Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn
0913413712

19
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TRƯỜNG THỊNH

Thôn Hy Thế, xã Hoài Châu Bắc, thị 

xã Hoài Nhơn
0914831214

20 CÔNG TY TNHH XD TH KIM THÀNH
Thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, thị xã 

Hoài Nhơn
0913432631

21
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

KHAI KHOÁNG TRÍ TÂM

Thôn Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi, 

huyện Phù Mỹ
0256 3858 172

22 CÔNG TY TNHH H.N
Số 308, đường Quang Trung, thị trấn 

Phú Phong, huyện Tây Sơn
0962358782

23
XÍ NGHIỆP SXVLXD NHƠN HÒA-

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hoà, 

Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
02563.838982

24
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂN 

THÀNH

Khu phố 5, phường Tam Quan, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
0914172299

25
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

KHAI THÁC MINH TOÀN

82 Biên Cương, KV Tân Hòa, phường 

Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn
0964587428 

26
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 

NGUYÊN THỊNH

Thôn Phú Mỹ 2, Xã Phước Lộc, 

Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
09689878777

27
CÔNG TY CP QL& XD ĐƯỜNG BỘ 

BĐ

núi Sơn Triều, P Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn

28 CÔNG TY TNHH TM HOÀI MỸ
sườn núi thôn Hy Thế, xã Hoài Châu 

Bắc, huyện Hoài Nhơn

mới bổ 

sung

29
CÔNG TY TNHH TM&DV TH 

THANH XUÂN 

mỏ đá núi Sơn Triều, phường Nhơn 

Hòa, thị xã An Nhơn

mới bổ 

sung

30
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP AN BÌNH

mỏ đá núi Sơn Triều, phường Nhơn 

Hòa, thị xã An Nhơn

mới bổ 

sung
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31
CÔNG TY CP TRƯỜNG THÀNH ĐẠI 

PHÁT 

Tại mỏ đá núi Hòn Ngựa, Xã Nhơn 

Hòa,thị xã An Nhơn

mới bổ 

sung

32
CÔNG TY CP KS NGUYÊN THỊNH 

QUY NHƠN 

Tại mỏ đá núi Sơn Triều, xã Phước 

Lộc, huyện Tuy Phước

mới bổ 

sung

33
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ 

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN MỸ THỊNH

núi Mồng Gà, Phường Bùi Thị Xuân, 

tp Quy Nhơn

mới bổ 

sung

XVII

1 CÔNG TY TNHH SXTM&DV NHƯ Ý
QL1A, Tổ 5, KV 7, phường Bùi Thị 

Xuân, thành phố Quy Nhơn
0914124006

2 CÔNG TY TNHH TM& XD KHÔI
Số 66 Nguyễn Thái Học, phường Lê 

Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn
0913407565

3
CÔNG TY TNHH TMVT XĂNG DẦU 

LAN ANH

Lô H29, đường Lê Đình Lý, phường 

Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
0915130211

4
HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ 

TÂY THUẬN

Số 110/5 Nguyễn Huệ, thành phố Quy 

Nhơn
0988975959

5 CÔNG TY TNHH TRỌNG ĐIỂM Số 484 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn 0563847163

6 CÔNG TY CP ĐT PHÚ HƯNG HÀ NỘI
Số 14 đường Tản Đà, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn
0966781898

7
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THẢO 

CHUNG

Tổ 4, khu vực 5, phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn
0913411543

8 DNTN MINH TRỌNG
Khu vực An Ngãi, phường Nhơn 

Hưng, thị xã An Nhơn
0914005280

9
CÔNG TY TNHH THIÊN HƯNG MỸ 

THỌ

Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn, Xã 

Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, Việt Nam

563891899- 

02563704359

10
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂN 

THÀNH

Khu phố 5, phường Tam Quan, thị xã 

Hoài Nhơn
0914172299

11
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

KHAI KHOÁNG TRÍ TÂM

Thôn Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi, 

huyện Phù Mỹ
0256 3858 172

12
CÔNG TY TNHH XD &TMTH THẢO 

TRINH

Đường Võ Thị Sáu, thôn Trà Quang 

Bắc, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ​
0984727799

13
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG GIA THỊNH

Thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước
0256373 2279

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG TỔNG HỢP LỘC PHÁT

Thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước
0914672440

15
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ 

OANH

Thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, 

huyện Tây Sơn
0914697469

16
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP HIẾU NGỌC

Số 310 Quang Trung, thị Trấn Phú 

Phong, huyện Tây Sơn
0913440612

17
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN 

PHONG

Thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình 

Nghi, huyện Tây Sơn
0979999548

18 CÔNG TY TNHH QUỐC NGHỀ
Thôn Tân An, xã An Tân, huyện An 

Lão
0982223447

CÁT XÂY DỰNG (30 TỔ CHỨC)
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19 CÔNG TY TNHH DV TM NGỌC LÂM
Thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, 

huyện An Lão 
0989015026

20
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH 

TÍN

Thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, 

huyện An Lão
0975616668

21 DNTN XÂY DỰNG TƯỜNG DUY
 Thôn Gia Chiểu 2, thị trấn Tăng Bạt 

Hổ, huyện Hoài Ân
0983075106

22 CÔNG TY TNHH TÂN THỊNH
Thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh
0903529297

23 CÔNG TY TNHH TM TH MINH HUỆ
Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh 

Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh.
0563786179

24 CÔNG TY TNHH AN PHƯỚC 123 đường 3/2, TT Ngô Mây, Phù Cát 0913421612

25
CÔNG TY TNHH MTV GIA HƯNG 

QUỐC THỊNH 

KV2 ,Phường Bùi Thị Xuân, Quy 

Nhơn
0905006708

26

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI TẠI BÌNH 

ĐỊNH

Số 102 đường Nguyễn Thái Học, 

phường Lê Hồng Phong, thành phố 

Quy Nhơn

02563702699

27
CÔNG TY TNHH XD TM TÂN 

HOÀNG ĐẠT

Khu phố Định Tố, Thị trấn Vĩnh 

Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh
982050799

28
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÍN 

NGHĨA
Sông An Lão, xã Ân Hảo Tây, Hoài Ân

29
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẠN 

SƠN
Sông An Lão, xã Ân Hảo Tây, Hoài Ân

30

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TRƯỜNG 

SƠN

sông Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện 

Hoài Ân

XVIII

1
 KHU CHUNG CƯ THỊNH PHÁT - 

THỊNH PHÁT TOWER

số 388 Nguyễn Thái Học, phường 

Quang Trung, thành phố Quy Nhơn

mới bổ 

sung

2
CHUNG CƯ CAO TẦNG HỒ SINH 

THÁI ĐẦM ĐỐNG ĐA

đường Lê Đức Thọ, phường Hải Cảng, 

thành phố Quy Nhơn

mới bổ 

sung

3
NHÀ Ở XÃ HỘI NAM NGÂN 

(SEAFRONT)

số 44 đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố 

Quy Nhơn

mới bổ 

sung

4

 BLOCK NOXH01 VÀ NOXH05, 

BLOCK NOXH 02 TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở 

XÃ HỘI ECOHOME NHƠN BÌNH

phường Nhơn Bình thành phố Quy 

Nhơn 

mới bổ 

sung

5
CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI AN PHÚ 

THỊNH

Lô đất B1-32, Khu đô thị mới An Phú 

Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố 

Quy Nhơn

mới bổ 

sung

6
NHÀ Ở XÃ HỘI TÂN ĐẠI MINH 

(LAMER 1)

phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn

mới bổ 

sung

7
NHÀ Ở XÃ HỘI TÂN ĐẠI MINH 2 

(LAMER 2)

phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn

mới bổ 

sung

NHÀ Ở, NHÀ CHUNG CƯ (29 TỔ CHỨC)
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8 KHU ĐÔ THỊ AN PHƯỚC
phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn

mới bổ 

sung

9

KHU DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI, DÂN 

CƯ BẮC CẦU TÂN AN - GIAI ĐOẠN 

1

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
mới bổ 

sung

10

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH 

VỤ VÀ CĂN HỘ I-TOWER QUY 

NHƠN

đường Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn
mới bổ 

sung

11

KHU PHỨC HỢP CAO TẦNG NHÀ Ở 

CHUNG CƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TẠI

KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐÊ ĐÔNG

Khu tái định cư Đê Đông, phường 

Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

mới bổ 

sung

12

 BLOCK A THUỘC DỰ ÁN KHU 

PHỨC HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH 

SẠN VÀ CĂN HỘ TẠI  01 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN 

 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy 

Nhơn 

mới bổ 

sung

13

KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐÔNG BẮC CẦU TÂN AN 

(PHÂN KỲ 1)

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
mới bổ 

sung

14

KHU CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI 

CAO TẦNG (CALLA APARTMENT 

QUY NHƠN)

phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy 

Nhơn

mới bổ 

sung

15

KHU ĐÔ THỊ DỌC HAI BÊN ĐƯỜNG 

LIÊN PHƯỜNG BÌNH ĐỊNH ĐI 

NHƠN HƯNG

phường Nhơn Hưng và phường Bình 

Định, thị xã AnNhơn

mới bổ 

sung

16 KHU DÂN CƯ HƯNG THỊNH
 phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy 

Nhơn

mới bổ 

sung

17

KHU ĐẤT Ở PHÍA NAM ĐƯỜNG 

TRỤC KHU KINH TẾ NỐI DÀI TẠI 

LÝ TRÌNH KM 2+400, THỊ TRẤN 

CÁT TIẾN HUYỆN PHÙ CÁT

thị trấn Cát Tiến huyện Phù Cát
mới bổ 

sung

18

KHU ĐẤT KHO VIỆT RĂNG CŨ 

(PHẦN CÒN LẠI), PHƯỜNG QUANG 

TRUNG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Phường Quang Trung, Thành phố Quy 

Nhơn

mới bổ 

sung

19

NHÀ Ở THUỘC QUY HOẠCH KHU 

THIẾT CHẾ CÔNG ĐOÀN TỈNH 

BÌNH ĐỊNH

Phường Trần Quang Diệu, thành phố 

Quy Nhơn

mới bổ 

sung

20

KHU CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI KHU C KHU ĐÔ THỊ - THƯƠNG 

MẠI BẮC SÔNG HÀ THANH (KHU 

ĐÔ THỊ ĐẠI PHÚ GIA)

Khu đô thị Đại Phú Gia, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn

mới bổ 

sung
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21 KHU DÂN CƯ VĨNH LIÊM phường Bình Định, thị xã An Nhơn
mới bổ 

sung

22
KHU ĐÔ THỊ MỚI KHU VỰC CHỢ 

GÓC (CG-01)

phường Nhơn Bình, thành phố Quy 

Nhơn

mới bổ 

sung

23 KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ LỘC phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn
mới bổ 

sung

24 CHUNG CƯ TRẦN BÌNH TRỌNG
số 145 đường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Quy Nhơn

mới bổ 

sung

25
KHU DÂN CƯ KẾT HỢP CHỈNH 

TRANG ĐÔ THỊ BẮC HÀ THANH
xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

mới bổ 

sung

26

KHU ĐẤT Ở, DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI 04 THUỘC KHU ĐÔ THỊ CỬA 

NGÕ CÁT TIẾN, KHU KINH TẾ 

NHƠN HỘI

xã Cát Tiến, huyện Phù Cát
mới bổ 

sung

27

KHU ĐẤT Ở, DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI 04 THUỘC KHU ĐÔ THỊ CỬA 

NGÕ CÁT TIẾN, KHU KINH TẾ 

NHƠN HỘI

Khu dân cư Bàn Thành, phường Đập 

Đá, thị xã An Nhơn

mới bổ 

sung

28
KHU PHÚC HỢP CĂN HỘ QUY 

NHƠN SEAVIEW

70 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn

mới bổ 

sung

29 NHÀ Ở XÃ HỘI NHƠN PHÚ 2
phường Nhơn Phú, thành phố Quy 

Nhơn

mới bổ 

sung

XIX

1
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI AGRIVETCO

Thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
0989 296 933

mới bổ 

sung

2
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÚ HẢO

160 Bùi Đức Sơn, khu phố Tấn Thạnh 

2, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định

0969 919 298
mới bổ 

sung

3

TRẠM NGHIÊN CỨU THỰC 

NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ

Km 2, quốc lộ 19C, thôn Ngọc Thạnh 

2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

0934 958 796
mới bổ 

sung

XX

1
CÔNG TY CP DƯỢC -TTBYT BÌNH 

ĐỊNH (BIDIPHAR)

498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định.
0256 3846500

mới bổ 

sung

2
CÔNG TY CP FRESENIUS KABI 

VIỆT NAM 

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
0256 2210641

mới bổ 

sung

3
CÔNG TY CP KỸ THUẬT DƯỢC 

BÌNH ĐỊNH

Lô A3.04, Khu công nghiệp Nhơn Hội 

(Khu A), xã Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định.

0256 2228177
mới bổ 

sung

XXI

THUỐC THUỘC DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH (03 TỔ CHỨC)

THIẾT BỊ Y TẾ (04 TỔ CHỨC)

THỨC ĂN THỦY SẢN (03 TỔ CHỨC)
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1
CÔNG TY CP DƯỢC -TTBYT BÌNH 

ĐỊNH (BIDIPHAR)

498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định.
0256 3846500

mới bổ 

sung

2
CÔNG TY CP FRESENIUS KABI 

VIỆT NAM 

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
0256 2210641

mới bổ 

sung

3 CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT

Số 60, đường Chu Văn An, phường 

Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

0948300504
mới bổ 

sung

4 CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO
116 Hoàng Văn Thụ, Phường Quang 

Trung, Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
0935552128

mới bổ 

sung

XXII

1

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH - 

THUỘC CÔNG TY CP BVĐK BÌNH 

ĐỊNH

Số 39A, Phạm Ngọc Thạch, phường 

Trần Phú, thành phố Quy Nhơn
0256 2478866

mới bổ 

sung

2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH - 

THUỘC CÔNG TY CP BVĐK HÒA 

BÌNH

Số 355 Trần Hưng Đạo, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn
0256 3823223

mới bổ 

sung

3

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THU PHÚC - 

THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y DƯỢC HỒNG PHÚC

420 Nguyễn Thái Học,phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn
0931128998

mới bổ 

sung

DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ 

NHÂN (03 TỔ CHỨC)

TỔNG CỘNG: 672 TỔ CHỨC
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